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	Số: 121/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 01 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TÂY THIÊN, GIAI ĐOẠN 2022 -2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHXVII ngày 16/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan đơn vị;

Căn cứ Chương trình hành động số 09/CTHĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025;

Căn cứ văn bản số 2189/BVHTTDL-DSVH ngày 02/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Quốc gia trên địa bàn tỉnh, thành phố;

Căn cứ văn bản số 481/DSVH-PVT ngày 01/7/2021 của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đăng ký lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 06/10/2021, của UBND tỉnh về Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 09/12/2021, của UBND tỉnh về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030;

Căn cứ Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính Phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định 881/QĐ-CT ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 352/TTr-SVHTTDL, ngày 30/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu chung:

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch bền vững.

 Tiếp tục gìn giữ, lưu truyền, phổ biến phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Nâng cao nhận thức, lòng tự hào, cộng đồng trách nhiệm nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Từng bước bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần.

2. Mục tiêu cụ thể: 
2.1. Giai đoạn 2022 - 2025

- Kiểm kê di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.

- 100 nghệ nhân/người thực hành được đào tạo kế cận lớp nghệ nhân cao tuổi thực hiện phổ biến cho lớp trẻ và truyền dạy cho cư dân tại cộng đồng di sản.

- Phấn đấu trên 95% học sinh các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tam Đảo, 30% các Trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; 40% cư dân tại cộng đồng di sản biết thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

- Xây dựng từ 2-3 hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân thực hành và trao truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.

- Các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã xuống cấp được tu tổ, tôn tạo.

- Nghiên cứu, sưu tầm bài bản, biên soạn tài liệu, xuất bản các ấn phẩm, phim tư liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông địa phương và trung ương về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

- Quảng bá trong nước và với bạn bè quốc tế về di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xây dựng hồ sơ khoa học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề nghị UNESCO vinh danh.
2.2. Giai đoạn 2026-2030

- 200 nghệ nhân/người thực hành được đào tạo kế cận lớp nghệ nhân cao tuổi thực hiện phổ biến cho lớp trẻ và truyền dạy cho cư dân tại cộng đồng di sản.

- Phấn đấu 60% học sinh các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến về tín ngưỡng Thờ mẫu Tây Thiên; 60% cư dân tại cộng đồng di sản biết thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

- Xây dựng từ 3-5 hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân thực hành và trao truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.

- Các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã xuống cấp tiếp tục được tu tổ, tôn tạo.

- Tiếp tục chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông địa phương và Trung ương về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá về di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (trong nước và nước ngoài).

- Đầu tư xây dựng không gian quảng bá, giới thiệu Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.

3. Phạm vi của Đề án:
Toàn bộ không gian tồn tại, không gian văn hóa, đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư và các hoạt động liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Nhiệm vụ của Đề án:
(1). Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa, số hóa về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
(2). Tiến hành quy hoạch, tu bổ, tôn tạo, lập bản đồ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên;

(3). Nghiên cứu, xây dựng nhà trưng bày, khu thực hành tín ngưỡng, trung tâm văn hóa lễ hội; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và ghi danh di sản văn hóa phi vật thể nhân loại đối với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên;

(4). Đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các tuyến tham quan du lịch kết nối các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên với các điểm tham quan du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các điểm tham quan của tỉnh. Xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc thù gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và bản sắc văn hóa Vĩnh Phúc;

(5). Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý văn hóa cấp cơ sở, năng lực truyền dạy thực hành di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trong cộng đồng;

(6). Thực hiện các chính sách ưu tiên, đãi ngộ đội ngũ người trực tiếp tham gia thực hành di sản, cán bộ làm công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên;
(7). Tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, tôn vinh giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên ở trong nước và bạn bè quốc tế.
5. Giải pháp thực hiện: (chi tiết xem tại Đề án)
6. Nội dung và tiến độ thực hiện: (chi tiết xem tại Đề án)
7. Kinh phí thực hiện: 

7.1. Dự toán kinh phí dự kiến: 

- Các nội dung chi thực hiện đề án được dự toán theo thực tế và định mức chi đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đơn giá (nếu có).

- Tổng kinh phí dự kiến: 91.480.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Nguồn sự nghiệp Ngân sách tỉnh: 44.880.000.000 đồng; Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách tỉnh: 32.000.000.000 đồng; Ngân sách cấp huyện: 15.000.000.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
7.2. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Đối với các nhiệm vụ chi do cấp tỉnh thực hiện: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, được giao trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa cấp tỉnh hàng năm và nguồn vốn đầu tư công Ngân sách tỉnh và lồng ghép với nguồn kinh phí của các Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh.

- Đối với nhiệm vụ chi do cấp huyện thực hiện: Được cân đối từ Ngân sách cấp huyện.

7.3. Phân kỳ thực hiện: Đề án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030.

(Có đề án chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn 
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ĐỀ ÁN



Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030


(Kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2023 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)






Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



Vĩnh Phúc vùng đất nằm trung tâm Bắc bộ Việt Nam, nơi phát lộ dấu tích người Việt cổ, những chủ nhân đầu tiên của nền văn minh lúa nước sông Hồng trong tiến trình Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun, hình thành nên quốc gia Văn Lang thời Hùng Vương dựng nước, là miền giao thoa giữa văn hóa vùng đất Tổ với văn hóa vùng Kinh Bắc - Thăng Long.



Đồng hành cùng những bước phát triển của văn minh sông Hồng từ buổi bình minh lịch sử dân tộc, là một hệ giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc. Minh chứng rõ nét là sự trường tồn của hơn 1.300 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có một bảo vật quốc gia, 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 65 di tích cấp quốc gia, 446 di tích cấp tỉnh, mỗi di tích nơi đây đều chứa đựng những giá tiêu biểu, độc đáo về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật. Vĩnh Phúc còn là nơi kết tụ và lan tỏa giá trị của 571 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, 7 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, được hình thành từ lâu đời, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần, thờ Mẫu của người Việt. Song, yếu tố bản địa rõ nét nhất còn ghi trong ngọc phả, sắc phong và lưu truyền trong nhân dân về người phụ nữ tên là Lăng Thị Tiêu, người trang Đông Lộ, Đại Đình, vùng non nước Tây Thiên dưới chân Tam Đảo, đã có công giúp Vua Hùng đánh giặc giữ nước, được phong là “Tam Đảo sơn trụ tối linh đại vương” nhân dân tôn kính lập nhiều đền, miếu thờ phụng. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cùng với tín ngưỡng thờ Hùng Vương, tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh là một trong ba tín ngưỡng cổ nhất vùng Bắc Bộ. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 176/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020.



Trong thời gian qua, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh quan tâmbảo vệ và phát huy giá trị, tạo nên sức sống mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái, thực hành và trở thành tín ngưỡng mang giá trị biểu tượng của văn hóa Vĩnh Phúc.




Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng nhất định đến công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Hệ thống các điểm thờ tự bị mai một, hư hại, xuống cấp, một số nghi lễ thực hành bị biến dạng, thất truyền; nhận thức của cộng đồng chưa sâu sắc, còn hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡngvà thuần phong mỹ tục, nét đẹp văn hóa của quê hương. 



Trước yêu cầu của công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng trong tình hình hiện nay, cần phải có những hoạch định chiến lược phù hợp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong tình hình mới. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết, nhằm giải quyết các vấn đề như: nghiên cứu, nhận diện, đánh giá thực trạng, tìm ra các giải pháp phục hồi không gian văn hoá, truyền dạy, nâng cao năng lực cộng đồng bảo vệ và phát huy giá trị, truyền thông quảng bá di sản, gắn với phát triển du lịch và phát triển bền vững của tỉnh.



II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



- Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 



- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;



- Quyết định số 176/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên;



- Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;



- Văn bản số 2189/BVHTTDL-DSVH ngày 02/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Quốc gia trên địa bàn tỉnh, thành phố;



- Văn bản số 481/DSVH-PVT ngày 01/7/2021 của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đăng ký lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh năm 2021;



- Nghị quyết số 01-NQ/ĐHXVII ngày 16/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;



- Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;



- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;



- Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan đơn vị;



- Chương trình hành động số 09/CTHĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025;



- Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 06/10/2021, của UBND tỉnh về Bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;



- Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 09/12/2021, của UBND tỉnh về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030;



- Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính Phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;



- Quyết định 881/QĐ-CT ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.


Phần thứ hai



TỔNG QUAN TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TÂY THIÊN



I. Khái quát không gian văn hóa nơi di sản tồn tại


Theo cách nhìn dân gian, lấy Kinh đô Thăng Long làm trung tâm, thì Vĩnh Phúc là một góc của Xứ Đoài - là một trong tứ trấn xưa (Xứ Bắc, Xứ Nam, Xứ Đông, Xứ Đoài). Xứ Đoài là một vùng khá rộng bao gồm đất tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Sơn Tây là vùng đất nằm 2 bên tả hữu ngạn sông Hồng có dãy núi Tam Đảo và Ba Vì bao quanh. Vĩnh Phúc nằm ở góc Đông - Đông Bắc của Xứ Đoài. Qua đó, có thể thấy vị trí trung tâm vô cùng quan trọng của Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc ngày nay, phía bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía nam và phía đông giáp thành phố Hà Nội.



Vĩnh Phúc nằm trọn trong vùng chuyển tiếp địa - văn hóa miền núi, trung du Tây Bắc xuống đồng bằng Đông Nam châu thổ Bắc bộ. Thiên nhiên ban tặng cho Vĩnh Phúc mộ chỉnh thể “Núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú” hội đủ 3 vùng cảnh quan: Núi, trung du, đồng bằng. Núi chính của Vĩnh Phúc có sơn hệ Tam Đảo, địa hình núi thấp và địa hình sót ở rải rác trong các huyện, thành phố. Địa hình trung du củ Vĩnh Phúc do tác động xâm thực bào mòn núi đồi và tích tụ sa thạch, khoáng thạch, phù sa mà tạo thành. Đồng bằng của Vĩnh Phúc có đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy và hệ thống sông bắt nguồn từ sơn hệ Tam Đảo, đầm, hồ tích tụ sa bồi mà tạo nên.



Thuộc vùng chuyển tiếp địa - văn hóa Tây Bắc - Đông Nam, đất Vĩnh Phúc là miền giao thoa giữa vùng văn hóa Hùng Vương với văn hóa Kinh Bắc - Thăng Long. Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu (Yên Lạc) nơi phát lộ dấu tích người Việt cổ, những chủ nhân đầu tiên của nền văn minh lúa nước sông Hồng trong tiến trình Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun, hình thành nên quốc gia Văn Lang thời Hùng Vương dựng nước.



Với địa hình đa dạng và sự hội tụ, giao thoa văn hóa như vậy, nên việc phát sinh Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc là một tất yếu và có tính quy luật. Điều đó được thể hiện qua quá trình hình thành và phát triển của tư duy, sự nhận biết về các hiện tượng tự nhiên của người Việt từ thời tiền sử, sơ sử như Mẫu Thiên, Mẫu Thượng ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa và không ngừng được điều chỉnh, thích ứng với quá trình lịch sử phát triển xã hội cho đến ngày nay.



Nét độc đáo của Vĩnh Phúc là tín ngưỡng thờ Mẫu chủ yếu là các nhân thần, là những người phụ nữ trong hoàng tộc, hoặc tham gia chống giặc ngoại xâm, có công với làng, nước như: Vương Mẫu có Hai Bà Trưng, Thánh Mẫu có Triệu Thị Khoan Hòa và Quốc Mẫu có: Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu.



 Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu là vị thần chủ của núi Tam Đảo. Tương truyền, bà sinh ra ở thôn Đông Lộ, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo trong một gia đình bộ chủ. Khi trưởng thành bà trở thành chính Hoàng phi của vua Hùng Chiêu Vương và có công giúp vua đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đến khi mất, bà được phong là Quốc Mẫu và thường hiển linh giúp các vua đời sau đánh giặc giữ nước. Đời Lê (1763) do có công âm phù nên thần được sắc phong Tam Đảo sơn trụ Quốc Mẫu tối linh đại vương.



Như vậy, Tam Đảo là nơi khởi nguồn, hình thành, là địa điểm chính tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Bởi Tam Đảo từ lâu đã được coi là vùng núi thiêng, nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi. Sự linh thiêng của vùng núi này được thể hiện qua những nét chính sau:



- Về địa giới hành chính: Tam Đảo là một huyện miền núi của Vĩnh Phúc, nằm ở phía bắc của tỉnh theo hướng tây bắc - đông nam. Phía tây bắc giáp huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), phía đông bắc giáp huyện Đại Từ (Thái Nguyên), phía tây nam giáp các huyện Lập Thạch và Tam Dương, phía đông nam giáp với huyện Bình Xuyên.



- Về địa thế: Tam Đảo có 3 ngọn chót vót Thiên Thị, Thạch bàn, Phù Nghĩa nổi lên, mạch nối dài án ngữ một vùng Đông Bắc kinh đô nước Văn Lang. Trong thế đối xứng thì Tam Đảo năm ở vị trí Tả thanh long thuộc cung tiên rồng xanh (bên trái) cùng núi Tản Viên thuộc hữu bạch hổ (ở bên phải) thuộc cung tiên bạch hổ, tất cả đều cùng chầu về núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi Tổ của các vua Hùng. Đây là vị thế đắc địa đã góp phần tạo nên hình thể nước non thời quốc gia Văn Lang. Do vậy núi Tam Đảo trở thành biểu tượng của tính nữ đã đi vào truyền thuyết Hùng Vương với câu chuyện Hùng Chiêu Vương đời thứ 7 lên núi Tam Đảo cầu tiên để rồi kết duyên với nàng Ngọc Tiêu có nguồn gốc người tiên, đời sau được phong là Quốc Mẫu, đời đời hiển linh.



- Về địa lý: Tam Đảo ở không cách quá xa kinh thành Thăng Long. Với vị thế linh thiêng mà các vương triều phong kiên xưa chọn núi Tam Đảo làm nơi tế tự thần linh sông núi. Do vậy mà vị sơn thần núi Tam Đảo mang tính nữ đã có cơ hội được tôn vinh là Tam Đảo sơn trụ Quốc Mẫu tối linh đại vương.



- Về địa hình: Tam Đảo có núi cao, suối sau, rừng rậm, mạch núi liên hoành. Với cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp, núi non vừa kỳ vĩ, huyền ảo, vừa thâm u tĩnh mịch vừa giống như cảnh tiên lại vừa phù hợp với cảnh tu hành. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành nơi hội tụ và hưng thịnh của phật pháp một thời, đồng thời là nơi hình thành và phát triển, gắn kết của Phật và Mẫu để dần hình thành nên hình tượng Quốc Mẫu Tây Thiên trong tâm thức dân gian với tư cách vừa là phật, vừa là tiên, vừa là thánh.



- Về thành phần dân cư, dân tộc: Tam Đảo có sự đa dạng về thành phần dân tộc, đây là một đặc trưng trong bức tranh toàn cảnh văn hóa xã hội của vùng đất Tam Đảo. Tam Đảo ở vào điểm giáp ranh giữ miền núi và đồng bằng thuộc không gian đồi rừng. Đây là điểm dừng chân tập kết của cư dân miền ngược trên con đường tiến xuống khai phá vùng đồng bằng. Sự có mặt của nhiều dân tộc anh em cư trú ở vùng đất này như Kinh, Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Tày…đã nói lên sự đa dạng về thành phần các dân tộc ở đây. Truyền thuyết dân gian của người Sán Dìu và các tư liệu điều tra dân tộc học, văn hóa dân gian thị trấn Đại Đình cho thấy từ xa xưa vùng đất này đã là nơi có mặt của nhiều dân tộc anh em khác nhau. Điều đó đã góp phần quan trọng làm nên sự giao lưu hội nhập văn hóa ở đây mà một trong những biểu hiện của nó qua Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.




II. Nguồn gốc hình thành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



1. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên có nguồn gốc từ tục thờ Thần núi Tam Đảo 



Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên bắt nguồn từ một hình thức tín ngưỡng cổ sơ của người Việt - tín ngưỡng bái vật giáo, kết hợp với tục thờ thổ thần của cư dân bản địa. 



Theo quan niệm vạn vật hữu linh, con người tin rằng mọi thứ đều có linh hồn. Tam Đảo là dãy núi lớn che chắn cho đồng bằng sông Hồng về phía Bắc, từ sớm đã được biết đến là nơi nổi tiếng linh thiêng. 



Như nhiều vị thần núi khác, thần núi Tam Đảo cũng được thờ cúng từ sớm với hình thức ban đầu là thờ đá. Tước hiệu đầu tiên của thần núi Tam Đảo theo như các tư liệu xưa còn lưu lại là Thanh Sơn đại vương vào thời Trần. Đây là tín ngưỡng phổ biến ở các làng xã thuộc sơn hệ Tam Đảo như tục thờ hòn đá dựng (Lập thạch), Tam Triệt Thạch (đá ba roi) ở Lập Thạch hay Bạch Thạch (đá trắng) ở Tam Dương. Địa danh Lập Thạch ở Vĩnh Phúc vốn được đặt tên từ một hòn “đá dựng”. Ngay ở trong khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo cũng xuất hiện một ngôi đền có tên là Thạch Kiếm mà tương truyền, đền được dựng trên tảng đá có hình lưỡi kiếm. Đỉnh núi Thạch Bàn, một trong ba ngọn cao nhất của dãy Tam Đảo có những vách đá dựng đứng, cao ngất giữa trời, là nơi tiên trên trời thường xuống quần tụ, cũng xuất hiện một vị thần được hun đúc bởi khí tốt của ngọn núi cao nhất dãy Tam Đảo mà sinh ra. Sự đa dạng và phong phú trong tục thờ thần đá ở các khu vực thuộc sơn hệ Tam Đảo cho thấy đây là tín ngưỡng phổ biến rộng rãi trong đời sống tinh thần của cư dân nơi đây.



2. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là sự gắn kết với tín ngưỡng thờ thành hoàng làng ở vùng chân núi Tam Đảo 



Vùng núi Tam Đảo là địa bàn chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi, nơi dừng chân của nhiều tộc người trên con đường di cư xuống phía nam, trong đó chiếm phần lớn là hai tộc người: Kinh và Sán Dìu.



Qua các tư liệu, có thể nhận định rằng vị thổ thần - thành hoàng được thờ cúng rộng rãi ở chân núi này chính là người con gái của trưởng ông Đông Lộ, có tên là Lăng Thị Tiêu đã có công giúp vua Hùng đánh giặc. Sau khi mất, bà được nhân dân trong vùng lập đền thờ phụng. Mặt khác, khảo sát hệ thống di tích thờ tự, có thể thấy, quanh chân núi Tam Đảo, từ xưa đã tồn tại một hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên khá dày đặc tại huyện Tam Đảo. 



3. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên có sự tham gia của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ


Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi được hình thành trên nền tảng của tín ngưỡng thờ Nữ thần. Người dân thờ cúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng với các vị Thánh Mẫu cai quản miền trời, rừng, nước, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước, với dân.



Các tài liệu nghiên cứu đều cho rằng thời gian tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ tham gia vào tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là vào khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Những ngày đầu do một số thương gia cung tiến và sắp xếp các tượng Mẫu Tam phủ tại đền Thượng Tây Thiên. Sau này, tại đền Thượng và một số đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổ chức một số nghi lễ hầu đồng.


III. Đặc trưng tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



1. Đặc trưng phản ánh trong truyền thuyết



Kho tàng truyền thuyết, một thành tố đặc trưng quan trọng của di sản tín ngưỡng Quốc Mẫu Tây Thiên luôn truyền lại cho các thế hệ, tạo ra sự trường tồn tín ngưỡng. Các truyền thuyết này được lưu truyền trong dân gian, một số truyền thuyết đã được ghi chép thành thần phả, thần tích thư tịch cổ từ thế kỉ XIX trở về trước. Nội dung các truyền thuyết phản ánh nguyện vọng, quan điểm tôn thờ, cũng như sự ngưỡng mộ của người dân với Quốc Mẫu Tây Thiên



Dựa vào nội dung chính của các truyền thuyết, có thể tạm phân chia các truyền thuyết này thành 8 nhóm như sau:



Các truyền thuyết về dòng họ Lăng - dòng họ thân sinh ra Quốc Mẫu: 3 truyện.



Các truyền thuyết kể về nguồn gốc xuất thân, thời niên thiếu của Quốc Mẫu, sắc đẹp, tài năng của Quốc Mẫu: 3 truyện.



Các truyền thuyết nói về sự gặp gỡ, kết duyên của Quốc Mẫu với Vua Hùng Chiêu Vương và giúp vua trị vì đất nước: 4 truyện.



Các truyền thuyết về công trạng của Quốc Mẫu đối với dân làng, triều đình (khi còn sống, khi chết - âm phù): 8 truyện.



Các truyền thuyết kể về Mẫu hóa: 2 truyện.



Các truyền thuyết kể về sự linh nghiệm cứu giúp người nghèo, trừng trị kẻ gian ác: 4 truyện.



Các truyền thuyết kể về các thần Đá, Rừng, Cây, … liên quan đến tín ngưỡng thờ Quôc Mẫu: 6 truyện.



Một số truyền thuyết liên quan khác: 7 truyện.



(Chi tiết tại Phụ lục 1)



Các bản kể tuy có khác nhau về một số chi tiết nhưng nhìn chung đều thống nhất về nguồn gốc nửa thực, nửa thần vô cùng huyền bí của Bà:



- Là thực, bởi Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu là người làng quê hương sở tại đất Vĩnh Phúc, thuộc thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; hiện còn các di tích thờ bà và cha mẹ thân sinh ra bà hiện đang tồn tại trên đất Vĩnh Phúc. 



- Nguồn gốc xuất thân của Quốc Mẫu Tây Thiên không giống như một con người bình thường, Quốc Mẫu được sinh ra từ sự hội tụ tinh khí linh thiêng của vùng trời - đất; trong không gian huyền ảo, nửa thực, nửa mơ; từ sự cảm động của các đấng siêu nhiên trước tấm lòng chân thành, đức độ sâu sắc của con người cũng như số mệnh, hoàn cảnh khá đặc biệt của họ.


- Sự ra đời của Quốc Mẫu Tây Thiên không chỉ là sự hội tụ đủ tinh khí của trời - đất và đức độ của con người mà nó còn là dấu hiệu cho những thay đổi lớn lao, trọng đại sắp xảy ra trong giai đoạn tiếp theo của lịch sử. 



- Sự ra đời của Quốc Mẫu Tây Thiên gắn chặt với vận mệnh lịch sử của đất nước, dân tộc. Quốc Mẫu ra đời để thực hiện xứ mệnh lịch sử lớn lao mà đất nước nhân dân gửi gắm, mơ ước, đánh đuổi giặc, bảo vệ bờ cõi của đất nước; cứu cánh đưa đất nước thoát khỏi cơn hoạn nạn, để bảo vệ chở che cho nhân dân.



2. Đặc trưng phản ánh trong các điện thần và các di tích thờ cúng


- Đặc trưng phản ánh trong hệ thống các di tích thờ: Quốc Mẫu Tây Thiên được người dân vùng Tam Đảo - Vĩnh Phúc tôn thờ lâu đời. Đến năm Cảnh Hưng thứ 24 (1763) đời vua Lê Hiến Tông, Quốc Mẫu Tây Thiên được Bộ Lễ triều nhà Lê xếp vào vị trí thứ 2 (trong danh sách 19 vị Sơn thần). Bài vị Thần hiệu của Quốc Mẫu là “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương”. 



Thống kê trong tự điển bộ Lễ triều Lê cho thấy, đến năm 1763, cả vùng Tam Đảo đã có 54 điểm thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. (Chi tiết tại Phụ lục 2)


Trong số 54 điểm thờ tự thì có 3 nơi thờ tự chính: Đình làng Vĩnh Lại, xã Quan Nội, nay là thôn Quan Nội, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo Đình và đền Tổng làng Khang Điền (làng Chanh), xã Quan Ngoại, nay là thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo Đình làng Phượng Vĩ (làng Vẽ), xã Vạn Phẩm, nay là thôn Vạn Phẩm, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Cấu trúc của các ngôi đền có mặt bằng hình chữ Công, lập thành ba thần cung: tả thần cung, hữu thần cung và trung cung.



Thông qua hệ thống di tích cũng thấy rằng vai trò của Quốc Mẫu Tây Thiên ngay giữa thế kỷ XVIII đã in đậm trong đời sống tín ngưỡng của người dân. Điều đặc biệt hơn nữa, không chỉ nhân dân tôn thờ Quốc Mẫu mà ngay tầng lớp phong kiến thống trị dù lấy Nho giáo làm “kim chỉ nam” cũng phải thừa nhận niềm tin về Quốc Mẫu, công nhận không gian thiêng của Quốc Mẫu.



Trong quá trình phát triển, Tín ngưỡng thờ quốc Mẫu Tây Thiên tiếp tục được lan tỏa, ngoài số lượng các điểm thờ tự được thống kê vào triều Lê, số lượng các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên được phát hiện thêm từ năm 2010 đến nay trên địa bàn tỉnh có 32 di tích phân bố tại các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.(Chi tiết tại Phụ lục 3)



- Đặc trưng phản ánh trong điện thờ: Điện thần thờ bà trong các di tích được đều phản ánh một số đặc điểm chung: Tượng thờ bà ở vị trí trang trọng chính giữa hậu cung, bà thường mặc áo đỏ, đeo đồ trang sức, đầu đội vương miện.Tại một số đền, tượng của bà ở độc lập trong ngai thờ; có những điện thờ có tượng của bà mặc áo đỏ, hai bên có 2 cô mặc áo xanh và áo đỏ đứng chầu. 



Do quá trình ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ nên ở một số điện thần là thờ Quốc Mẫu Tây Thiên với thần điện Tam phủ nhưng tượng Quốc Mẫu Tây Thiên vẫn ở 1 ban thờ riêng bên trên, hoặc tượng Quốc Mẫu Tây Thiên ở hậu cung còn các ban thờ Tam phủ ở gian tiền tế. Dù tượng Quốc Mẫu Tây Thiên được đặt ở vị trí nào thì Quốc Mẫu Tây Thiên vẫn là thần chủ. 



3. Đặc trưng phản ánh trong nghi lễ và lễ hội


- Đặc trưng phản ánh trong nghi lễ: Trong hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, việc thờ phụng theo các nghi lễ thờ cúng thành hoàng làng theo lịch của nhà đền, việc lễ bái do thủ nhang đảm nhận thì các ngày lễ lớn tại các di tích chủ yếu chỉ là tiệc lệ sự thần, diễn ra vào những thời điểm khác nhau. Song, đặc trưng nhất là các nghi lễ diễn ra tại đền Thượng Tây Thiên và đền Thỏng, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo vào ngày 15 tháng 2 âm lịch - Lễ hội chính cả năm, tương truyền là ngày Mẫu hoá.



Ngoài các nghi lễ trên, sau này, sự tham gia của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/ Tứ phủ còn có một số nghi lễ thực hành trong tín ngưỡng (hầu đồng) diễn ra cũng mang tính đặc trưng trong văn hầu. Theo một số ông đồng, bà đồng thì Quốc Mẫu Tây Thiên cũng có lúc giáng đồng với tư cách là Mẫu đệ nhất Thượng Thiên hoặc là Chúa đệ nhất, khi đó, cung văn chuyển sang hát bài “Văn Mẫu Tây Thiên” 



“Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ 



Xứ Bắc Kì có dải Tây Thiên



Dõi truyền thiên hạ ức niên 



Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời.



Dân Sơn Đình là dân sở tại



Thấy một người khí khái khôn ngoan. 



Mẫu phó cho phụng sự khói nhang 



Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa. 



Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục 



Suối Giải Oan giải khúc minh trân. 



Trường Sinh có suối tảy màu 



Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ” 



- Đặc trưng phản ánh trong lễ hội: Trước năm 1945, chỉ có một số làng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tổ chức được lễ hội. Lễ hội lớn nhất là lễ hội làng Cửu Yên, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo và lễ hội làng Ơn, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, hầu hết các địa phương có nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên đều tụ hội về khu vực đền Thỏng, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo để cùng tổ chức lễ hội Tây Thiên. 



Lễ hội Tây Thiên tổ chức vào dịp tháng Hai (Âm lịch) hàng năm, từ ngày 14 đến ngày 17, tại Tây Thiên, xã Đại Đình diễn ra. Trong các ngày ấy, phần lễ làm rất nghiêm trang, toàn cảnh đình được trang trí, treo cờ rất lộng lẫy; hậu cung được bài trí uy nghi, khói hương nghi ngút, các vật phẩm được lựa chọn cẩn thận, sắp xếp gọn gàng để biểu thị rõ nét tấm lòng thành kính của nhân dân ta với Quốc Mẫu Tây Thiên. Trên thì trai bàn phẩm quả (trừ chuối tiêu là không có vì kiêng húy của Quốc Mẫu), dưới thì cúng lợn đen, xôi rượu và tổ chức rước tế cùng dàn nhạc trống kèn rất là trầm hùng linh nghiệm. Phần hội rất tưng bừng náo nhiệt, chủ yếu là trình diễn các trò diễn tượng trưng cho sinh hoạt và luyện quân của vị nữ tướng tài ba Lăng Thị Tiêu thuở trước như: vật, kéo co, chồng tang giếng, thi bắn nỏ và múa hát soọng cô.



IV. Giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


1. Giá trị lịch sử - văn hóa 



- Giá trị lịch sử: Trước hết, ẩn trong việc phụng thờ Quốc Mẫu là những câu chuyện, những truyền thuyết lịch sử về một thời dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là những câu chuyện về người con gái ở trang Đông Lộ đã luyện quân giúp vua Hùng đánh đuổi giặc, giữ yên bờ cõi buổi đầu dựng nước; có công giúp dân làm mưa, đảm bảo mùa màng cho nông nghiệp; có công âm phù, giúp các triều đại đánh thắng giặc ngoại xâm. Từ thời Hai Bà Trưng đến thời Trần, thời Lê, bà đã nhiều lần hiển linh giúp quan quân đánh giặc. 



Với những công lao ấy, bà đã được các triều đại Lê, Nguyễn tôn vinh lên hàng Thượng đẳng thần và nhiều lần ban tặng sắc phong, mĩ tự như: Dực vận, phù tộ, hoằng tế đại vương (Sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 36 - 1775), Văn vũ, thần biện, thông duệ đại vương (Sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 44 - 1783), Trấn an chi thần (Sắc phong năm Minh Mệnh thứ 2 -1821)...



- Giá trị văn hóa: Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là một trong những hình thức tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Do nhiều lần có công âm phù diệt giặc ngoại xâm, bà được kết tập vào hệ thống Hùng Vương, được tôn vinh là Quốc Mẫu, trở thành một trong sáu bà mẹ của đất nước cùng với Quốc Mẫu Âu Cơ, Quốc Mẫu Thánh Ân Diệp phu nhân, Quốc Mẫu Vương Bà Tứ vị Thánh nương, Quốc Mẫu làng Vàng và Cung từ Quốc Thái Mẫu. Qua đây, giáo dục cho con người ý thức “uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện truyền thống trọng nữ của người Việt. 



Tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng còn thể hiện ý thức tôn trọng tự nhiên. Quốc Mẫu Tây Thiên, tiền thân là một vị thần tự nhiên, từng có công làm mưa, mang đến cuộc sống ấm no cho con người. Vì thế, như các Mẫu Thiên, Địa, Thoải, Thượng Ngàn, Mẫu Tây Thiên cũng là hiện thân của sự che chở, bao bọc và mang lại những điều tốt lành cho con người. Việc phụng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên do đó còn là sự phụng thờ tự nhiên. Điều đó giúp cho con người ngày nay có cái nhìn trân trọng và có ý thức hơn trong việc bảo vệ tự nhiên, đặc biệt khi vùng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên lại nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo - lá phổi xanh của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 



Việc thờ phụng Quốc Mẫu Tây Thiên còn thể hiện sự hội nhập văn hóa tộc người ở vùng núi Tam Đảo. Đây là khu vực tập trung nhiều tộc người thiểu số, trong đó người Sán Dìu chiếm số lượng đông hơn cả. Những nơi có đền thờ Mẫu, đặc biệt là các điểm thờ tự chính như đền Mẫu Sinh, Mẫu Hóa, đền Thỏng, đền Thượng… đều là địa bàn cư trú của người Sán Dìu. Do đó, mặc dù là tộc người nhập cư vào Việt Nam chưa lâu nhưng trong sinh hoạt văn hóa, người Sán Dìu luôn thể hiện vai trò chủ thể của mình đối với Quốc Mẫu Tây Thiên. Những ngày tiệc lệ cũng như ngày giỗ Mẫu, bên cạnh người Kinh, họ cũng tham gia làm cỗ, rước kiệu và nhiều người trong số họ coi Mẫu Tây Thiên chính là vị Mẫu thần của tộc người mình. Sự hội nhập văn hóa này khiến cho mối quan hệ giữa người Kinh và người Sán Dìu trong vùng càng trở nên gắn bó. 



2. Giá trị tâm linh và du lịch 



- Giá trị tâm linh: Khu di tích danh thắng gồm một hệ thống chùa của Phật giáo và đình, đền của các tín ngưỡng dân gian phân bố trên một diện tích khoảng 15km2, trong đó khu đền chính là đền Thượng thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu nằm ở độ cao 530m so với mực nước biển. Ngoài các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, khu di tích danh thắng còn có hệ thống các di tích thờ Phật gồm các di tích đã có từ lâu đời như chùa Thượng, bia mộ thiền sư…cùng các công trình phật giáo mới được xây dựng như Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Thiền Viện Trúc Lâm An Tâm, bảo tháp Tây Thiên… là những mạch chảy tâm linh gắn liền với vùng đất Tam Đảo.



Do những tương đồng về hành trạng các nhân vật được thờ và hoàn cảnh lịch sử cũng như để đáp ứng nhu cầu tâm linh của thời đại mà tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ đang lan tỏa mạnh mẽ ở đây. Tây Thiên vì thế trở thành trung tâm thực hành các nghi lễ của tín ngưỡng Tam phủ/Tứ phủ ở vùng trung du Bắc Bộ bên cạnh Phủ Dày - trung tâm thờ Mẫu của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhất là khi các ngôi đền ở đây được trùng tu, tôn tạo khang trang hơn. Một số lượng lớn khách đến Tây Thiên là những ông đồng, bà đồng và con nhang đệ tử của họ. Việc hầu đồng diễn ra nhộn nhịp nhất vào hai dịp xuân, thu; những người đến hầu đồng ở đây chủ yếu là ở trong tỉnh và từ các tỉnh lân cận: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên… Thay vì phải đến tận Phủ Dày thì họ có thể chọn Tây Thiên, quãng đường đi được rút ngắn mà các điều kiện cho việc hầu đồng lại không kém gì các đền, phủ ở miền xuôi.



- Giá trị du lịch: Với một quần thể di tích phong phú, đa dạng, hàng năm, khu di tích Tây Thiên thu hút hàng vạn lượt khách đến thăm quan. Trên bản đồ du lịch, khu di tích danh thắng Tây Thiên nằm trên sườn núi tây bắc của dãy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thành phố Hà Nội khoảng 65 km về phía tây bắc. Với ưu thế nằm trên trục giao thông cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, gần thủ đô Hà Nội - trung tâm phân phối khách du lịch, Tam Đảo có điều kiện thuận lợi để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Tam Đảo, của tỉnh Vĩnh Phúc. 



Khai thác khu di tích vào việc phát triển du lịch sẽ mang lại kết quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tây Thiên cũng có lợi thế là nằm gần khu nghỉ mát và sân golf Tam Đảo. Hơn nữa, Tây Thiên cũng như khu nghỉ mát Tam Đảo lại nằm giữa Vườn Quốc gia Tam Đảo với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Hệ thực vật rừng Tam Đảo có khoảng 1282 loài thực vật bậc cao thuộc 179 họ. Trong đó có 42 loài đặc hữu, 64 loài quý hiếm cần bảo vệ. Hệ động vật của Tam Đảo cũng rất phong phú với 77 loài thú, 280 loài chim, 180 loài bò sát lưỡng cư. Nơi đây có hàng ngàn loài côn trùng, trong đó có 362 loài bướm. Rừng Tam Đảo còn có hệ thống suối với chiều dài khoảng hơn 3km với các địa danh như Thác Chòi Tre, Chòi Mụng, Nương Gai, đặc biệt là Thác Bạc với độ cao 130m cũng là các điểm du lịch lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch sinh thái. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương có thể kết hợp loại hình du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng với du lịch tâm linh, khám phá. 



Khu vực Tây Thiên - Tam Đảo, nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên lại là nơi tập trung nhiều tộc người thiểu số trong đó người Sán Dìu chiếm phần lớn. Đây là một vùng giàu có về tài nguyên nhân văn, bao gồm hệ thống làng xóm, thôn bản của các tộc người với những phong tục độc đáo, lễ hội riêng biệt, các đình, chùa, miếu mạo cổ thờ các vị tướng lĩnh, thành hoàng làng có công dựng nước và giữ nước theo chiều dài lịch sử. Do đó, khai thác các sản phẩm văn hóa tộc người vào việc phát triển du lịch là việc làm có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được phần nào nguyện vọng “được giao lưu văn hóa” của nhân dân địa phương. Sự đa dạng về tài nguyên du lịch của Tây Thiên - Tam Đảo cho phép phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thăm quan tìm hiểu, thể thao mạo hiểm…. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên kết hợp với các tài nguyên du lịch trên sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. 


Phần thứ ba



THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ 



TÍN NGƯỠNG THỜ MẤU TÂY THIÊN TẠI TỈNH VĨNH PHÚC



I. Thực trạng Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


1. Thực trạngdi tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên



- Về số lượng di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên: Hiện nay, theo thống kê có trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm thấy 50 di tích phân bố ở 6 huyện, thành phố là Bình Xuyên: 01 di tích, Lập Thạch: 02 di tích, Sông Lô: 01 di tích, Tam Dương: 05 di tích, Tam Đảo: 39 di tích, Vĩnh Yên: 03 di tích. Tổng số 50 di tích thờ Quốc mẫu Tây Thiên phân theo loại có: 23 đền, 22 đình, 03 miếu, 02 chùa. (Chi tiết tại Phụ lục 4)


Hiện trạng các di tích như sau: 



1.1. Huyện Tam Đảo: 39 di tích



- Đền Mẫu Sinh, thuộc tổ dân phố Đông Lộ, thị trấn Đại Đình. Tương truyền đây là nơi sinh của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu. Di tích mới được phục dựng bằng nguồn xã hội hóa. Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 2009.



- Đền Mẫu Hóa, thuộc thôn Gò Xím, tổ dân phố Sơn Phong, thị trấn Đại Đình. Tương truyền đây là nơi hóa của Quốc Mẫu. Phía trước cổng đền có giếng mộc dục tương truyền là nơi Quốc Mẫu tắm gội trước khi hóa. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2009.



- Đình Ngò, thuộc thôn Sơn Đình, xã Đại Đình. Tương truyền đây là nơi Quốc Mẫu Tây Thiên tuyển quân, huấn luyện binh sĩ để giúp vua Hùng dẹp giặc Thục. Đình được phục dựng trên nền cũ. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2009.



- Đền Suối Đùm, thuộc xã Đại Đình. Đền mới được xây dựng, mặt bằng chữ Đinh, gồm tiền tế 3 gian, hậu cung 1 gian.



- Đền Mẫu Hạ, thuộc xã Đại Đình. Mặt bằng chữ Đinh, gồm tiền tế 3 gian, hậu cung 3 gian.



- Đền Dộc Thông, thuộc xã Đại Đình. Mặt bằng chữ Đinh, gồm tiền tế 3 gian, hậu cung 1 gian.



- Đền Mẫu Ban, thuộc xã Đại Đình. Mặt bằng chữ nhất.



- Đền Thõng, thuộc thuộc di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên xã Đại Đình. Đền được xây dựng vào thời Nguyễn và sau nay đã được trùng tu, tôn tạo khang trang, bề thế. Với tính chất là đền trình, nên số lượng khách hành hương tại di tích luôn đông khách, mở đầu cho tuyến hành hương hệ thống di tích từ chân lên đỉnh Thạch Bàn.



- Đền Thượng Tây Thiên, thuộc di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, xã Đại Đình. Di tích nằm trên đỉnh Thạch Bàn, đây được coi là nơi thờ chính Quốc Mẫu Tây Thiên với thần hiệu Tam Đảo sơn trụ Quốc Mẫu. Đền được đầu tư xây dựng khang trang theo lối kiến trúc truyền thống. Hiện là một trong những điểm thực hành tín ngưỡng và thăm viếng di tích của du khách với số lượng lớn.



 - Đền Trình, thuộc thôn Yên Trung, xã Tam Quan. Trước kia đền còn có tên là đình Đầm Cả, sau đó đình bị đổ nát. Đến năm 1992, nhân dân phục dựng lai và chuyển tên gọi thành đền Trình. Đền Trình đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004.



- Đình làng Chanh, thuộc thôn Làng Chanh, xã Tam Quan. Theo tự điển Bộ Lễ triều Lê (1763) đây là một trong những địa điểm thờ chính Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình được xây dựng thời Tây Sơn, trùng tu vào thời Nguyễn, tuy nhiên trải qua thăng trầm lịch sử, đình hiện còn. Sau này, nhân dân đã phục dựng một nơi thờ tự với quy mô nhỏ trên nền đình cũ.



- Đình Làng Mạ, thuộc thôn Làng Mạ, xã Tam Quan. Đình mới được phục dựng trên nền di tích cũ năm 2007, kiến trúc hình chữ Đinh, quy mô kiến trúc chắc khỏe gồm hai tòa tiền tế và hậu cung. Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 2009.



- Đền Lam Sơn, thuộc thôn Quan Đình, xã Tam Quan. Theo tư liệu cổ, đây là một những ngôi đình thờ chính của xã Tam Quan thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình cũ đã bị đổ nát. Năm 1988, nhân dân khôi phục lại, kết cấu hình chữ Đinh.



- Đình Làng Mấu, thuộc thôn Làng Mấu, xã Tam Quan. Ngôi đình xưa hiện không còn, năm 2003 nhân dân phục dựng lại ngôi đình kết cấu hình chữ Đinh.



- Đình Xuân Mẫu, thuộc thôn Xuân Mẫu, xã Tam Quan. Đình được trùng tu năm 2012. Mặt bằng kiến trúc hình chữ Đinh, gồm hai tòa tiền tế và hậu cung.



- Đình Kiên Tháp, thuộc thôn Kiên Tháp, xã Tam Quan. Đình được phục dựng năm 2013 trên đất đình cũ. Kiến trúc hình chũ Đinh, gồm 3 gian đại bái và 1 gian hậu cung. Kết cấu kiến trúc chắc khỏe.



- Đình Ngọc Quang, thuộc thôn Ngọc Quang, xã Tam Quan. Đình được xây dựng lại năm 2016. Mặt bằng chữ Đinh, đại bái 3 gian, hậu cung 2 gian.


- Đình Vĩnh Lại, thuộc thôn Quan Nội, xã Tam Quan. Là một trong những ngôi đình thờ chính thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình cũ hiện không còn, sau này trên nền đất đình cũ, nhân dân lập một diểm thờ quy mô kiên trúc nhỏ đơn giản.



- Đình Xuân Quang, thuộc thôn Xuân Quang, xã Tam Quan. Hiện chỉ còn lại nền móng.


- Đền Đồng Bùa, thuộc thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan. Ngôi đền xưa hiện không còn, Năm 1994, tại khu đất đền cũ nhân dân dân đã xây dựng một ngôi đền mới, kết cấu hình chữ Đinh gồm 2 tòa tiền tê và hậu cung. 



- Đình Tiên Hương, thuộc thôn Xạ Hương, xã Minh Quang. Đình thờ vọng Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình mới được phục dựng trên nền đình cũ năm 1998, kiến trúc đơn giản.



- Đền Lưu Quang, thuộc thôn Lưu Quang, xã Minh Quang. Đền được xây dựng năm 1997, năm 2003 tu bổ. Kiến trúc đơn giản, gồm 3 gian, lợp ngói.



- Đền thờ Quốc Mẫu, thuộc xã Minh Quang. Đền được tôn tạo năm 2007. Mặt bằng chữ Đinh, gồm tiền tế 3, hậu cung 1 gian.



- Đình Yên Bình, thuộc thôn Yên Bình, xã Minh Quang. Đình thờ Quý Minh đại vương và thờ vọng Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình được xây dựng năm 1983, hiện trạng đã xuống cấp.



- Đình Nga Hoàng, thuộc thôn Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu. Đình được phục hồi trên nền đình cũ vào những năm 60 của thế kỷ XX, kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 2 tòa tiền tế và hậu cung.



- Đình Cửu Yên, thuộc thôn Cửu Yên, xã Hợp Châu. Ngôi dình xưa hiện không còn. Đình được phục dựng vào cuối thế kỷ XIX. Đình có kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 2 tòa tiền tế và hậu cung.



- Đền Chân Suối, thuộc thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn vì vậy xưa đền còn có tên gọi là đền Bà làng Hà. Đền được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh gồm hai tòa tiền tế và hậu cung. Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 1995.



- Đình Làng Hà, thuộc thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn. Đình được xây dựng năm 1933, kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 2 tòa tiền tế và hậu cung.



- Đền Núc Thượng, thuộc thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn. Đền dược xây dựng năm 2001 trên nền đất di tích cũ, quy mô kiến trúc đơn giản.



- Đình Sơn Đồng, thuộc thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn. Đình được xây dựng đầu thế kỷ XX. Kết cấu kiến trúc đơn giản theo kiểu quá giang gối tường.



- Đình Cầu Tre, thuộc thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn. Đền được xây dựng năm 1985, quy mô kiến trúc đơn giản.



- Đình Đồng Bà, thuộc thôn Đồng Ba, xã Hồ Sơn. Đình được xây dựng vào năm 1990, kiến trúc đơn giản.



- Đền Núc Hạ, thuộc tôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn. Ngôi đền được nhân dân xây dựng năm 1985, kiến trúc đơn giản.



- Miếu Đông Thành, thôn Đông Thành, xã Yên Dương. Đền được xây dựng trên nền đề cũ vào năm 1995. Kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh gồm 2 tòa tiền tế và hậu cung.



- Đình Cao Quang, thôn Đông Thành, xã Yên Dương. Hiện chỉ còn nền móng.



- Đình Trại Chè, thôn Trại Chè, xã Yên Dương. Hiện chỉ còn nền móng.



- Miếu Lục Liễu, thôn Lục Liễu, xã Đao Trù. Miếu mới được nhân dân xây dựng vào năm 2010.



- Đình Lục Liễu, thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù. Hiện chỉ còn nền móng.



1.2. Huyện Bình Xuyên: 01 di tích



Đền Sóc Sơn, thuộc xã Quất Lưu, di tích được phục dựng trên nền cũ những năm đầu thế kỷ XX, kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 3 gian tiền tế và một gian hậu cung, xây theo lối tứ trụ chồng bồn, tường xây bít đốc, mái lợp ngói mũi. Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 1992.



1.3. Huyện Lập Thạch: 02 di tích



- Đền Đại Lữ, thuộc thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích. Đến được xây dựng thời Hậu Lê (thế kỷ XVIII), đây là ngôi đền có kiến trúc cổ nhất trong số các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên còn lại hiện nay. Kiến trúc hình chữ Đinh, gồm tiền tế 3 gian 2 dĩ, hậu cung một gian. Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 1994.



- Đền Bà, thuộc thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình. Đền được phục dựng năm 1998 trên nền cũ, kiến trúc hình chữ Đinh, gồm 5 gian tiền tế và 2 gian hậu cung. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2006.



1.4. Huyện Sông Lô: 01 di tích




- Miếu Ơn, thuộc thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh. Miếu được phục dựng năm 2001. Kiến trúc đơn giản gồm một gian, xây theo lối quá giang gối tường, mái lợp ngói mũi.




1.6. Huyện Tam Dương: 05 di tích



- Đình Lan Đình, thuộc thôn Lan Đình, xã Kim Long. Kiến trúc hình chữ Đinh, gồm tiền tế 3 gian (được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XX), hậu cung 3 gian (xây dựng năm 1998), kết cấu kiến trúc kiểu quá giang gối tường, lợp ngói móc. 



- Đình Vạn Phẩm, thuộc xã Hoàng Hoa. Theo thống kê triều Lê - Cảnh Hưng (năm 1763) đây là một trong 3 di tích thờ chính Quốc Mẫu Tây Thiên. Đình gồm 1 tòa hậu cung 3 gian.



- Đền phố số 8, thuộc khu phố 8, xã Kim Long, đền được phục dựng năm 1003 trên nền di tích cũ, gồm 3 gian, kết cấu kiến trúc kiểu quá giang gối tường, mái lợp ngói mũi.



- Đền Mẫu, thuộc thôn Hữu Thủ, xã Kim Long. Đền được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, hiện còn hai gian.



- Đền Dầu, thuộc thôn Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh. Đền được phục hồi năm 1937. Kiến trúc hình chữ Đinh gồm 3 gian tiền tế và một gia hậu cung.



1.7. Thành phố Vĩnh Yên: 03 di tích



- Đền Đậu, thuộc thôn Thượng Trù, xã Định Trung. Đền được xây dựng vào thời Nguyễn, kết cấu kiến trúc hình chữ Đinh, còn một số mạng chạm khắc và di vật khá độc đáo. Năm 2008, đền được tu bổ.



- Chùa Hà Tiên, thuộc xã Định Trung. Tại không gian chùa, có nhà muẫ thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Chùa Hà Tiên đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1995.



- Đền Giếng Ga, thuộc khu 6, phường Đống Đa. Đền được xây dựng những năm 80 của thế kỷ XIX. Kiến trúc đơn giản.



Như vậy, với 50 di tích thờ Quốc Mẫu kéo dài suốt từ địa bàn thành phố Vĩnh Yên đến các xã dưới chân núi Tam Đảo, tạo thành một không gian thiêng chạy dài, nối liền cảnh quan núi đồi với đồng bằng Vĩnh Phúc. Trong đó Tam Đảo là nơi có các điểm thờ tự chính Quốc mẫu Tây Thiên, tập trung về khu vực thị trấn Đại Đình và Tam Quan, huyện Tam Đảo, làm nên một hệ thống các di tích về “vòng đời thật” cũng như “vòng đời tiên” của Quốc Mẫu. Đền Mẫu Sinh - nơi Mẫu sinh ra, đền Mẫu Hóa - nơi Mẫu về trời, đình Ngò - nơi Mẫu luyện quân và đền Thượng là nơi ở và làm việc của Mẫu. Trong số các di tích thì đền Thượng Tây Thiên là nơi thờ tự chính.



Quy mô, kết cấu, kiến trúc niên đại của các di tích,chỉ một số ít di tích có niên đại thời Hậu Lê, thời Nguyễn (từ thế kỷ XVIII đền thế kỷ XX). Phần lớn các di tích được xây dựng vào những năm 80- 90 của thế kỷ XX do điều kiện kinh tế thấp kém, với nguồn kinh phí huy động từ nhân dân còn ít ỏi, các di tích chỉ được làm từ nguyên liệu đơn sơ, quy mô nhỏ bé, một số đã xuống cấp.



Sau này, một số di tích được tỉnh quan tâm đầu tư phục hồi, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng về quy mô. Đặc biệt là các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tại khu vực xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, được xây dựng các công trình có quy mô kiến trúc bề thế, khang trang góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch vùng tại Tây Thiên - Tam Đảo.



2. Thực trạng các điện thần tại di tích


Điện thần là bộ phận quan trọng nhất của di tích, cho biết di tích đó thuộc loại di tích nào. Mỗi điện thần thường đặt nhiều ban thờ, tên gọi và vị trí của ban thờ làm nên điện thần của các đền đài. 



Điện thần thờ Quốc Mẫu Tây Thiên phản ánh rõ nét về đặc trưng về tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu. Hiện nay, điện thần thờ bà trong các di tích trên địa bàn tỉnh đều phản ánh một số đặc điểm chung. 



Loại hình thứ nhất: Tượng thờ bà ở vị trí trang trọng chính giữa hậu cung. Bà thường mặc áo đỏ, đeo đồ trang sức, đầu đội vương miện.Tại một số di tích, tượng của bà ở độc lập trong ngai thờ. Đền Thượng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên hiện nay là ngôi đền chính thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu. Trên chính điện chỉ có một pho tượng của bà ngồi ở vị trí trung tâm, “với trướng phủ màn che”, tạo sự thâm nghiêm. Tượng bà Quốc Mẫu ngồi trên bệ, hai chân buông thẳng, hai tay tì trên gối, với tay phải cầm quạt, nhưng cũng có những điện thờ có tượng của bà mặc áo đỏ, hai bên có 2 cô mặc áo xanh và áo đỏ đứng chầu.



Loại hình thứ hai: Thờ Quốc Mẫu với thần điện Tam phủ nhưng tượng Quốc Mẫu vẫn ở 1 ban thờ riêng bên trên, hoặc tượng Quốc Mẫu ở hậu cung còn các ban thờ Tam phủ ở gian tiền tế (đền Thỏng). Dù tượng Quốc Mẫu được đặt ở vị trí nào thì Quốc Mẫu Tây Thiên vẫn là thần chủ. 



Tuy nhiên, hệ thống tượng trong một số di tích được bổ sung khá nhiều. Hậu cung đền được xây thành bệ thờ thay cho khám thờ trước đây, được bổ sung tượng các vị thánh của Tứ phủ và được hệ thống hoá một cách khá hoàn chỉnh theo các hàng, các lớp. Ở vị trí cao nhất là tượng Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, tiếp đó là tam tòa Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên (áo đỏ, ở giữa), Mẫu Thượng Ngàn (áo xanh, bên phải) và Mẫu Thoải (áo trắng, bên trái); Ngũ vị Vương Quan (từ quan đệ nhất đến quan đệ ngũ); Tam Hoàng. 


3. Thực trạng các nghi lễ và lễ hội 



3.1. Nghi lễ


Hiện nay, so với các nghi lễ truyền thống vẫn tuân thủ theo các nghi lễ truyền thống của tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, Việc thờ phụng chủ yếu theo các nghi lễ thờ cúng thành hoàng làng, việc lễ bái do thủ nhang đảm nhận, ngày 15 tháng 2 (Âm lịch) tương truyền là ngày Mẫu hoá được coi là ngày lễ chính.



Đảm nhận việc đèn nhang, thờ cúng Quốc Mẫu ở mỗi di tích là thủ từ. Việc cắt cử thủ từ tại các đền từ trước đến nay đều được thực hiện bằng cách chọn những người đủ tiêu chuẩn như: vợ chồng song toàn, gia đình hoà thuận, nề nếp. Nếu làm không tốt thì lại xin người khác lên thay



Bên cạnh các nghi lễ thờ Quốc Mẫu Tây Thiên vẫn đang diễn ra như thường lệ thì các nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ như lễ trình đồng mở phủ, lễ tôn nhang, lễ tiến Tứ phủ… đang ngày càng trở nên phổ biến và nhộn nhịp ở các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ /Tứ phủ, hầu đồng hay hầu bóng được xem là nghi lễ chính. Hầu đồng diễn ra khá tấp nập trong các đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, nhưng chủ yếu là lễ hầu vào các dịp đầu năm, cuối năm hoặc vào các ngày lễ tiết “tứ thời, bát tiết”. Đền Mẫu Sinh và Mẫu Hóa là các di tích có số lượng người đến hầu đông hơn cả. Trung bình, một tháng ở mỗi di tích này có khoảng 22 - 24 vấn hầu, cao điểm vào dịp lễ tiết hoặc “xuân - thu nhị kì” thì số vấn hầu còn đông hơn nhiều. Việc hầu đồng ở Tây Thiên, theo trí nhớ của người dân nơi đây, đã diễn ra từ trước năm 1945. 



Như vậy, bên cạnh các nghi lễ thờ Quốc Mẫu theo tín ngưỡng thờ thành hoàng bản thổ thì các hoạt động lễ nghi của tín ngưỡng Tam phủ/Tứ phủ cũng đang trở thành một bộ phận không thể thiếu tại đây. Quá trình hội nhập văn hóa này khiến cho biểu tượng Quốc Mẫu Tây Thiên càng mang tính đa văn hóa, liên văn hóa, khiến cho đời sống văn hóa của biểu tượng này càng thêm bền chặt và có sức lan tỏa sâu rộng.



3.2. Lễ hội



Lễ hội ngày nay được tổ chức ở một số địa phương có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Một số lễ hội tổ chức quy mô cấp xã như lễ hội tại các di tích: đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, đình Cửu Yên, xã Hợp Châu…Song quy mô và dặc trưng hơn cả đó là lễ hội Tây Thiên. Đây được coi là lễ hội chính của các địa phương có di tích thờ Quốc Mẫu. Lễ hội diên ra vào tháng Hai âm lịch hàng năm. Tương truyền là ngày Mẫu hóa, đồng thời để tưởng nhớ công lao của Quốc Mẫu có công giúp vua Hùng đánh giặc ngoại xâm. 



Vào ngày 11, hoặc 12 tháng Hai, Ban tổ chức cử người lên đền Thượng Tây Thiên xin phép Mẫu cho mở hội. Ngày chính hội diễn ra vào ngày 15 tháng 2 âm lịch tại đền Thỏng. Trong tâm thức nhân dân, đền Thỏng là ngôi đền Trình, là cửa ngõ để khách thập phương làm lễ trình Mẫu trước khi lên nơi ở và nơi làm việc của bà. Ngoài ra, đây cũng được xem là nơi “cửa rừng”, gắn với lễ hội mở cửa rừng của cư dân miền núi vào dịp đầu xuân. 



Lễ hội Tây Thiên ngày nay gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. 



- Phần lễ: gồm tế lễ, rước kiệu và dâng hương. Tế lễ là phần nghi thức bắt buộc và có một vị trí quan trọng trong ngày hội. Ban tế xưa kia là những quan viên trong làng Sơn Đình thì ngày nay được mở rộng ra toàn xã Đại Đình, gồm 16 người, được phân công vào các vị trí cụ thể: chủ tế, bồi tế, chấp sự, thủ hiệu, Đông xướng, Tây xướng. Những người được chọn vào ban tế là những người có vợ chồng song toàn, con cái đầy đủ, gia đình mẫu mực và quan trọng nhất là không có tang ma. 



Buổi tế lễ được thực hiện tại sân đền Thỏng vào sáng ngày 15 tháng Hai. Tại đây bày một nhang án, trên đặt bài vị Quốc Mẫu và lễ vật dâng cúng gồm xôi, gà, lợn, rượu. 



Trước sân đền trải bốn chiếc chiếu dùng để tế lễ. Chiếu đầu tiên là chiếu thần vị, dùng để nghinh thần, đọc chúc; chiếu thứ hai là chiếu chủ tế, chiếu thứ ba là chiếu phục vị và chiếu cuối cùng là chiếu bồi tế. Hai hàng quan viên xếp làm hai hàng trước nhang án. Chủ tế mặc áo thụng đỏ, đội mũ và đi hia màu đỏ cùng các quan viên mặc áo thụng xanh, đội mũ và đi hia màu xanh. 



Nội dung tế lễ là tế thập bái, các quan viên thực hiện việc tế lễ theo lời hô của Đông Xướng, Tây Xướng. Ngoài ban tế quan viên, xã Đại Đình còn thành lập một ban tế nữ quan, hàng năm đều tham gia dâng hương và tế lễ. Trong ngày này, những nơi thờ Mẫu như Tam Quan, Hồ Sơn và nhiều làng xã khác cũng cử người về đền Thỏng làm lễ tế và dâng hương tưởng niệm bà. 



Lễ hội Tây Thiên xưa kia lễ rước kiệu chỉ rước quanh tại khu vực đền Mẫu Sinh, Mẫu Hóa vào các ngày lễ chính của đền. Ngày nay, do trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên được đầu tư khang trang tại khu vực đền Thỏng nên đường hành rước cũng có sự thay đổi. Lễ rước kiệu trong lễ hội Tây Thiên có sự tham gia của các làng thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Lực lượng tham gia đám rước do dân làng lựa chọn, là những trai thanh gái lịch, chưa vợ chưa chồng, con nhà nề nếp. Kiệu rước được chọn từ ba nơi: đền Mẫu Sinh, đền Mẫu Hóa và đình Ngò.



Kiệu của đền Mẫu Sinh và đền Mẫu Hóa là kiệu văn, do bốn người khiêng. Trên kiệu có bài vị thánh, hương hoa và chúc văn. Chân kiệu đền Mẫu Sinh là những nữ thanh niên người Sán Dìu, mặc trang phục dân tộc. 



Kiệu đền Mẫu Hóa do các nữ thanh niên mặc áo dài truyền thống khiêng. Trên kiệu còn có bình nước lấy từ giếng “Mộc Dục tỉnh”, nơi mà theo truyền thuyết Mẫu đã tắm gội trước khi về trời. 



Kiệu của đình Ngò là kiệu bát cống do tám nam thanh niên khiêng. Trên kiệu đặt bài vị thánh, đỉnh hương và hai đèn biểu tượng cho “nhật nguyệt”, tức là có âm có dương, tượng trưng cho sự phát triển. Khi kiệu văn của đền Mẫu Hóa đi đến làng Đông Lộ thì hội với kiệu của đền Mẫu Sinh. Đền làng Sơn Đình, hai kiệu này hội với kiệu từ đình Ngò đi ra và cùng rước đến đền Thỏng. Kiệu văn đi trước, kiệu bát cống đi sau. Mỗi đoàn rước đều có chiêng, trống đi đầu, rồi đến cờ ngũ hành, cờ đuôi nheo, lỗ bộ và đoàn múa sênh tiền, theo sau là đoàn tế nữ quan và hai giới các cụ. 



Đoàn rước kéo dài đến 3km khi dến đền Thỏng, kiệu văn đặt lên trước, kiệu bát cống đặt sau, chầu vào trong đền. Hai bên kiệu là hai hàng lỗ bộ cùng cờ quạt, tàn lọng nghiêm trang. Sau khi hội kiệu ở đền Thỏng, đoàn đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền và nhân dân Tam Đảo lên làm lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Mẫu và đọc chúc văn. Đoàn tế nữ quan của xã lên tế, kết thúc phần lễ. 



- Phần hội: Tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian và các hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú, đặc sắc như nấu cơm thi, cướp cây bông, , gói bánh chưng, giã bánh dầy theo truyền thuyết Lang Liêu, vật cổ truyền, kéo co, chọi gà, đánh đu… Đặc biệt, trong hội Tây Thiên còn tổ chức các buổi hát chầu văn, hát giao duyên, hát trống quân của người Kinh và hát Soọng cô của người Sán Dìu. 



Lễ hội Tây Thiên được kéo dài từ ngày 13 đến 17 tháng Hai để nhân dân địa phương cũng như khách thập phương về làm lễ và dự hội. 



Như vậy, lễ hội Tây Thiên ngày nay có sự mở rộng về quy mô và đối tượng tham gia. Từ một lễ hội cấp làng, hội Tây Thiên ngày nay được mở rộng ra toàn xã Đại Đình với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong xã và các làng xã khác cùng thờ Quốc Mẫu. Trong khi đó, về mặt nội dung, từ nghi thức tế thần núi trong phần lễ đã chuyển sang nghi thức tưởng niệm anh hùng lịch sử. Lễ hội cũng được tổ chức lớn hơn với các trò chơi, trò diễn khiến cho đời sống văn hóa của nhân dân Tây Thiên - Tam Đảo nói riêng và nhân dân Vĩnh Phúc nói chung thêm phong phú, ngoài mục đích thờ thần còn nhằm phục vụ mục đích phát triển du lịch của địa phương. 


3. Thực trạng kết quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



3.1. Công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.


Công tác nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã được các cơ quan quản lý nhà nướcvà các cấp chính quyềnđịa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Tam Đảo triển khai thực hiện qua hằng năm và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. 



Tháng 7/1999, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học về khu di tích Tây Thiên. Đây là Hội nghị Khoa học đầu tiên nhận diện toàn bộ di sản khu di tích danh lam thắng cảnh Tây Thiên. Ngày 16/11/2005, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hôi Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Mấy vấn đề về Phật giáo ở Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc”. Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực tôn giáo, bảo tàng, khảo cổ học, lịch sử, Hán Nôm, Di sản… 



Ngày 26/3/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam tổ chức Hội thảo về Quốc Mẫu Tây Thiên “Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc trong đạo Mẫu Việt Nam”. Hội thảo đã đón tiếp gần 60 nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực tham gia với 27 báo cáo khoa học. Như vậy, chỉ trong một thời gian hơn 1 thập kỷ, Vĩnh Phúc đã tổ chức được 3 hội thảo khoa học quy mô lớn. Đối với một khu di tích thì đây là một thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo và các nhà xuất bản trung ương đã xuất bản 17 cuốn sách nghiên cứu. Các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương đã công 50 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Công tác sưu tầm, dịch thuật các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được quan tâm. Nhiều bức hoành phi, câu đối, sắc phong, thần phả, thần tích gắn với Quốc Mẫu Tây Thiên được sưu tâm, phục chế, nghiên cứu, dịch thuật. công bố. Nhiều sưu tập hiện vật đồ thờ, tư liệu gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu được bổ sung, bài trí tại các di tích. Điều này đã giúp cho tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên ngày càng phát triển, đồng thời dễ dàng tồn tại trong một không gian xã hội mới.


Năm 2003: Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Viện khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật, thám sát ở khu vực Đền Thỏng, Đền Thượng, Chùa Đồng Cổ, chùa Chi Vố phát hiện một số hiện vật bằng đá và gốm…minh chứng cho sự phát triển, tồn tại và đồng hành của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên với các tôn giáo khác như Phật giáo, Đạo giáo.



3.2. Công tác kiểm kê khoa học hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên



Công tác kiểm kê khoa học các di tích trên địa bàn tỉnh được tiến hành trong đó có hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. 



Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm kê bước đầu các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Kết quả xác định có 987 di tích thuộc các loại hình, trong đó có 21 di tích di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. 



Đến năm 2010, thống kê toàn tỉnh có 1303 di tích, trong đó có 39 di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. 



Đến năm 2021, theo số liệu kiểm kê bước đầu, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 1350 di tích, trong đó có 50 di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.



 Đối với công tác kiểm kể di sản văn hóa phi vật thể, toàn tỉnh có 571 di sản, trong đó loại hình thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên có số lượng đáng kể trong di sản văn hóa phi vật thể Vĩnh Phúc. 



3.3. Công tác quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, phục dựng hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.



- Tiến hành quy hoạch Khu Di tích danh thắng Tây Thiên quy mô 850ha; Quy hoạch khu trung tâm Văn hóa lễ hội quy mô 160,4083ha; Quy hoạch chi tiết khu trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) quy mô 27,736ha. Các quy hoạch này đã được UBND tỉnh phê duyệt và đã triển khai một số dự án thiết thực phục vụ khách hành hương đến với Phật về với Mẫu tại non nước Tây Thiên.



- Việc tu bổ, tôn tạo các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên được các cấp chính quyền quan tâm, hằng năm đều có những công trình/dự án được đầu tư thực hiện, có những công trình được đầu tư tới vài trăm tỷ đồng. Tiêu biểu là các di tích đền Thỏng, đền Thượng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - Tam Đảo…



Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động kinh phí bằng nguồn xã hội hóa tiến hành trùng tu, phục dựng hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên quy mô khang trang điển hình như các di tích đền Mẫu Sinh, Mẫu Hóa, đền Chân Suối (huyện Tam Đảo), đền Đại Lữ (huyện Lập Thạch), đền Đậu, chùa Hà Tiên (thành phố Vĩnh Yên)… phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân.


3.4.Công tác xếp hạng các di tích. di sản văn hóa liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


Với những giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên cùng như các di sản văn hóa phi vật thể được đề cao và tôn vinh.



Tính đến tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 65 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 446 di tích xếp hạng cấp tỉnh, trong đó có 19 di tích thờ Quốc Mẫu được xếp hạng các cấp (Chi tiết tại Phụ lục 5)


Đặc biệt, năm 1991, Danh thắng Tây Thiên đã được xếp hạng là di tích quốc gia; năm 2015, Khu di tích lịch sử Danh lam thắng cảnh Tây Thiên được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích xếp hạng cấp tỉnh.



Đối với di sản văn hóa phi vật thể:Tháng 1/2020, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, trên địa bàn Tam Đảo còn có các di sản quốc gia khác đang được thực hành như: Làn điệu dân ca Soọng Cô của người Sán Dìu; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ được UNESCO ghi danh đại diện cho văn hóa phi vật thể nhân loại.


3.5. Tổ chức truyền dạy, tổ chức lễ hội liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



Ngày 29/01/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định phê duyệt kịch bản tổ chức Lễ hội Tây Thiên. Lễ hội được tổ chức từ ngày 13-17/2 Âm lịch hàng năm, trong đó ngày 15/2 là chính hội được tổ chức nhiều nghi lễ dâng cúng quan trọng. Các hoạt động trong Lễ hội Tây Thiên gồm 2 phần: 



+ Phần Lễ: Được thể hiện qua Lễ tế - Lễ rước - Lễ dâng hương, với không gian Lễ hội rộng lớn, bao gồm 6 địa điểm chính: Đền Thượng - chùa Thượng; Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên; Đền Thõng; Đền Mẫu Sinh; Đền Mẫu Hoá, Đình Sơn Đình cùng các đền, Đình Cả xã Tam Quan, đền Chân Suối xã Hồ Sơn và các làng xã vùng chân núi Tam Đảo có đình, đền thờ Quốc Mẫu đều tổ chức lễ hội. 



+ Phần Hội: Bao gồm các trò diễn (Cướp cây bông, Nấu cơm thi, Vật cổ truyền, Hú đáo, Bánh chưng, Bánh dầy theo theo truyên thuyết Lang Liêu...); Trò chơi (Đu Tiên, Kéo co, Chọi gà, Cờ người, Múa rồng...); Diễn xướng dân ca, dân vũ (Chèo, Chầu văn, Soọng Cô, Giao duyên, Trống quân...). 



Lễ hội Tây Thiên là lễ hội có quy mô lớn, không gian diễn ra ở các xã, thị trấn Đại Đình và Tam Quan, huyện Tam Đảo, với 6 di tích chính cùng với các di tích bổ trợ, phối hợp nhằm tổ chức thành công lễ hội. Hàng loạt các di sản ẩm thực, trò chơi dân gian, nghệ thuật diễn xướng đã được khôi phục, trình diễn. Bên cạnh việc khôi phục, lễ hội Tây Thiên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin huyện và Ban Quản lý Khu Di tích Tây Thiên sưu tầm, tổ chức các nghi lễ ở các làng gắn với di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.Trong đó, chú ý phục dựng, tổ chức sinh hoạt hát Sọong Cô, các nghi lễ cầu mùa, các ngày Tết truyền thống của người Sán Dìu.



3.6. Công tác giáo dục, tuyên truyền, quảng bá



Công tác giáo dục tuyên truyền, quảng bá tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã đạt được những kết quả tốt. Công tác giáo dục, tuyên truyền tập trung tại các địa điểm lưu giữ, bảo quản trung bày về di sản, như Bảo tàng, Ban quản lý di tích, các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các trường THCS cho đến bậc đại học.



 Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã tổ chức giáo dục tuyên truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên thông qua các hình thức in ấn xuất bản phẩm, tổ chức trưng bày chuyên đề tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, tại Bảo tàng tỉnh.



Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 6 cuộc trưng bày chuyên đề về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, trong đó nổi bật là các chuyên đề có sự tham gia phối hợp với các tỉnh có sự phân bố tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, nổi bật là tháng 2 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich Vĩnh Phúc đẫ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức trung bày Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Bản sắc và giá trị, trong đó nêu bật sức sống và các giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và sự hội nhập cùng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ của người Việt.



Hàng năm, vào các dịp lễ hội Tây Thiên, tổ chức các trưng bày chuyên đề liên quan đến Khu di tích và danh thắng Tây Thiên gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; xây dựng các trích đoạn sân khấu, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát văn, hát chầu văn, hát Soọng cô những di sản có mối liên hệ và lan tỏa với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018. Do làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, sau khi Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vậy hệ thống tín ngưỡng đã được xác định. Đó là hệ thống truyền thuyết, thần thoại về Quốc Mẫu, hệ thống nghi lễ dâng cúng trong các sự kiện tín ngưỡng của Quốc Mẫu, đặc biệt hệ thống huyền thoại gắn liền với di tích, nghi lễ đã được nghiên cứu xây dựng thành các bản thuyết minh cho khách du lịch về Quốc Mẫu. Mặt khác, điện thần thờ cúng Quốc Mẫu Tây Thiên với các đặc trưng cụ thể cũng bước đầu được xác định, góp phần chuẩn mực hóa trong xây dựng, tu bổ di tích.Các di tích Tây Thiên đều có sự thâm nhập của Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ từ đầu thế kỷ XX đến nay. Sự thâm nhập này đã lan tỏa tính đa dạng của tín ngưỡng thờ Mẫu nhưng đồng thời cũng có nguy cơ làm biến dạng tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch tâm linh, sự đa dạng tín ngưỡng thờ Mẫu (Đan xen giữa tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên với thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ) đã tạo ra sức hút lớn đối với du khách, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ được phát huy trở thành nguồn lực du lịch tâm linh hấp dẫn. Trong điều tra nhu cầu của du khách đến các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên có tới 92,8% số người hành hương đều cầu mong ở sự linh thiêng, hiển linh của Quốc Mẫu và Mẫu.


Các chùa Tây Thiên, chùa Phù Nghì, cùng với hệ thống Thiền viện Trúc Lâm và các ngôi chùa khác của Phật giáo đã được trùng tu xây dựng đã góp phần tạo ra khu Tây Thiên thành một trung tâm Phật Giáo nổi tiếng ở phía Bắc. Hằng năm, các ngôi chùa và di tích Phật Giáo này đã đón tiếp hàng vạn du khách, tạo thành sức hút tâm linh hướng về Phật. Vì thế, ngày hội Tây Thiên cũng như những đợt hành hương tiếp theo đều mang chủ đề: “Đến với Phật, về với Mẫu”. Như vậy, Phật Giáo cũng như Quốc Mẫu Tây Thiên, Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ trở thành hạt nhân của khu du lịch tâm linh. Khẩu hiệu: “Đến với Phật về với Mẫu” cũng trở thành một thông điệp có sức mạnh và giá trị văn hóa sâu sắc, kêu gọi đông đảo du khách đến với Vĩnh Phúc.



3.7. Công tác quản lý nhà nước


Hiện nay, công tác quản lý đói với di sản văn hóa nói chung và di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng đều được tổ chức và đi vào hoạt động theo nền nếp, quy định từ cấp tỉnh cho đến cơ sở. Các di tích đều có ban quản lý riêng của từng địa phương. Đặc biệt đối với Khu di tích và danh thắng Tây Thiên, nơi được coi là địa điểm thờ chính Quốc Mẫu Tây Thiên có ban quản lý di tích độc lập, trực thuộc UBND huyện Tam Đảo theo quyết định số 1355/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 1995 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Hiện nay, Ban quản lý Khu Di tích Tây Thiên có 19 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ/CP.


Chất lượng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, phần lớn có trình độ đại học và đang theo học đại học. Cơ bản đội ngũ cán bộ viên chức, nhân viên lao động đáp ứng tốt yêu cầu về nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.



3.8. Công tác phát huy di sản gắn với phát triển du lịch



Các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên đều trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, du khách đến các di tích này vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh nhưng cũng được chuyển tải các giá trị nhân văn, công lao của Quốc Mẫu như đền Thượng, đền Thỏng, đền Chân Suối, đền Trình... Một số di tích được mở rộng đang trong quá trình trùng tu: Đền Cậu, Đền Cô cùng với các di tích Đền Mẫu Sinh, Mẫu Hóa,… trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, hạn chế sự quá tải của du lịch trên Đền Thượng vào những dịp lễ hội trọng đại. Đặc biệt, một số di tích gắn liền với đường bộ, nếu được đầu tư tôn tạo sẽ trở thành tuyến du lịch hấp dẫn, liên kết các điểm du lịch trong khu di tích.


Trong những năm qua, hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây thiên cùng với quần thể di tích mang yếu tố Phật giáo và cảnh quan hữu tình, trong tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên đã góp phần không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của huyện tam Đảo, đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về số lượng khác tham quan, hành hương.Tổng lượng khách đến Tây Thiên hằng năm trung bình hơn 1 triệu lượt khách, cụ thể: 



Năm 2016: 1.480.000; Năm 2017: 1.500.000;  năm 2018 có 1.350.000 lượt khách; năm 2019 có trên 1.000.000 lượt khách; năm 2020 có 220.000 lượt khách. Thu ngân sách từ nguồn đóng góp tự nguyện: Năm 2016: đạt 16.757.261.000đ; Năm 2017: 19.150.670.000đ; Năm 2018: 20.942.075.000đ; Năm 2019: 15.921.595.000đ; Năm 2020: 6.226.374.000đ. Thu nộp ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Công tác đón và phục vụ khách tham quan, công tác quản lý di tích, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an toàn về tài sản, tính mạng của du khách được chú trọng.Công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được cải thiện, được du khách thập phương đánh giá cao.



4. Những hạn chế, tồn tại



4.1. Những hạn chế, tồn tại



Thứ nhất, về mặt di tích, có thể thấy rằng, do nằm ở vùng sơn cước, hầu hết các di tích thờ Quốc Mẫu xưa kia chỉ được làm bằng những vật liệu không bền vững… Vì vậy, các cơ sở thờ tự bị xuống cấp, không còn giữ được kiến trúc ban đầu. Phần lớn các di tích được xây dựng lại trong những năm gần đây. Trong đó, chỉ một số các di tích là được Nhà nước đầu tư làm lại, một số di tích do nhân dân tự ý xây dựng với sự công đức của khách thập phương nên giá trị về mỹ thuật cũng như kiến trúc của công trình chưa phù hợp với kiến trúc truyền thống, với nội dung thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.



Trong quá trình phục dựng di tích, các công trình thờ tự của các tín ngưỡng khác trong khuôn viên di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Nhiều nơi, người dân tự ý xây thêm am thờ tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, miếu sơn thần, thổ thần…trang trí lòe loẹt không phù hợp với cảnh quan và nội dung di tích, làm cho cảnh quan di tích bị phá vỡ, các văn tự Hán Nôm tại các câu đối còn viết sai chữ hoặc thiếu nét, không đúng tự dạng. 



Tượng thờ tại một số di tích do phụ thuộc vào sự công đức của khách thập phương và các con nhang đệ tử của đạo Mẫu Tứ phủ. Vì vậy, hệ thống tượng được đặt và bài trí không đúng, tạo nên sự lộn xộn nên sự lộn xộn trên điện thần thờ Mẫu. 



Thứ hai, trong việc thờ phụng Quốc Mẫu Tây Thiên hiện nay, bên cạnh các nghi lễ truyền thống theo thể chế bách thần thì các nghi lễ của tín ngưỡng Mẫu Tam phủ/Tứ phủ đang ngày càng trở nên nhộn nhịp để đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách thập phương. Các ông đồng, bà đồng cùng các con nhang đệ tử tập trung về đây ngày càng đông. Bên cạnh những giá trị tích cực mà hiện tượng này đem lại thì nó cũng gây ra những bất ổn như cạnh tranh không lành mạnh giữa các tôn giáo, tín ngưỡng hoặc tình trạng lợi dụng lòng tin của người đi lễ để trục lợi. Điều đó khiến cho nét đẹp trong văn hóa tâm linh cũng như niềm tin tôn giáo bị giảm sút. 



Thứ ba,công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những giá trị đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên chưa được chú trọng dẫn đến hiểu biết của người dân cũng như khách thập phương về Mẫu Tây Thiên còn hạn hẹp. Nhiều du khách khi đến Tây Thiên đều không hiểu rõ về lịch sử hình thành di tích cũng như nhân vật Quốc Mẫu Tây Thiên. Trong khi đó, dân địa phương không phải ai cũng nắm được truyền thuyết về Mẫu nên những câu chuyện về Mẫu được họ kể nhiều chỗ còn chưa chắc chắn, thậm chí sai về mặt nội dung. 



Thứ tư, việc kết hợp hoạt động văn hóa tín ngưỡng với phát triển du lịch ở Tây Thiên tuy đã có sự chuyển biến tích cực song còn hạn chế. Các tuyến du lịch gắn với các di tích thờ Phật, thờ Mẫu mới chỉ được quan tâm ở di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên. Tuy nhiên hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên nói chung và các di tích kề cận xung quanh các xã Tam Quan, Đại Đình đặc biệt là các di tích liên quan đến truyền thuyết về cuộc đời của Quốc Mẫu như đến Mẫu sinh, mẫu Hóa…chưa được chú ý.



Thứ năm,cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật và các dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí tại Tây Thiên còn nghèo nàn, không níu được du khách ở lại lâu ngày. Sản phẩm du lịch của địa phương ngoài các sản vật từ rừng núi thì chưa có gì đặc sắc nên không tạo cơ hội chi tiêu cho du khách. 



Tình trạng kinh doanh của một số hộ dân xung quanh khu vực đền Thỏng - một trong những nơi thờ tự chính và là điểm đầu tiên lên đền Thượng Tây Thiên - chưa đi vào nề nếp khiến cho bộ mặt khu di tích ảnh hưởng phần nào đến sự linh thiêng vốn có của khu di tích. 



Thứ sáu,vai trò giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp còn chưa được phân định rõ ràng giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo, Ban quản lí di tích Tây Thiên, Ủy ban nhân dân xã Đại Đình trong quản lí di tích một số nội dung chưa thống nhất ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản, môi trường du lịch, môi trường sinh thái của khu danh thắng và Vườn Quốc gia Tam Đảo.



4.2. Nguyên nhân những tồn tại hạn chế


Công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng còn hạn chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng (nhất là cấp huyện, cấp xã) chủ yếu là kiêm nhiều công việc, nên khó khăn trong công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn.



Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có triển khai nhưng chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cùng như quá trình hình thành, nhận diện giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 



Một số ngành, địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan hoạt động tín ngưỡng được quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo.



Việc phân cấp trong quản lý xây dựng, trùng tu một số công trình tín ngưỡng chưa được quy định cụ thể (điện thờ tư gia, nhà thờ họ, dựng tượng…) 



Ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân chưa cao, nhận thức về sinh hoạt tín ngưỡng chưa đầy đủ dẫn đến vẫn còn hủ tục mê tín dị đoan, lãng phí trong việc cúng bái, mua sắm lễ vật… trong đời sống nhân dân, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng ở địa phương.



III. Đánh giá chung



Vĩnh Phúc là một trong những vùng đất cổ của người Việt, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa từ thời dựng nước. Tam Đảo, vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của mình, đã góp phần tạo nên những liên tưởng của người xưa về một cõi thần tiên, thêu dệt nên những truyền thuyết mà sau này trở thành tiền đề để con người sáng tạo nên các giá trị văn hóa, trong đó có di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



Với công lao ấy, bà được dân gian “tăng quyền” khi kết tập vào hệ thống Hùng Vương, kết duyên với hoàng tử Lang Liêu, người mà sau này trở thành vua Hùng thứ bảy và được triều đình phong kiến nhà Lê phong tặng tước hiệu “Tam Đảo sơn trụ Quốc Mẫu tối linh đại vương”, xếp vào hàng Thượng đẳng thần, đứng thứ hai trong hàng ngũ bách thần Đại Việt sau Tản Viên Sơn Thánh. Việc tế lễ ở Tây Thiên từ thời Lê đã được triều đình chú ý, bởi đây là nơi thực hiện các cuộc cầu đảo mỗi khi hạn hán. Sau này, làng Sơn Đình vinh dự được giao là phận sự “trưởng tạo lệ” trong việc thờ phụng Quốc Mẫu. Những nghi lễ thờ Quốc Mẫu ở các di tích trước kia được thực hiện theo lịch của bản đền theo kiểu “trống làng nào làng ấy đánh” và nhiều nghi lễ có liên quan đến nông nghiệp. Ngày nay, lễ hội Tây Thiên được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú hơn để tưởng nhớ công đức Quốc Mẫu với nhiều trò chơi, trò diễn khiến cho đời sống văn hóa của nhân dân địa phương thêm sinh động.  



Trải qua thời gian, do những biến động về lịch sử - xã hội, các cơ sở thờ tự Quốc Mẫu không còn giữ được kiến trúc ban đầu. Những công trình này, ngày nay đã được khôi phục lại phục vụ nhu cầu lễ bái của con người thời hiện đại. Cùng với sự biến đổi về di tích, các nghi lễ thờ Mẫu Tây Thiên đã có sự biến đổi từ nghi lễ cầu đảo sang các nghi lễ thờ bách thần và ngày nay nó cũng đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng Tam phủ/Tứ phủ hóa. Đây là xu hướng chung đối với phần lớn các di tích thờ nữ thần, mẫu thần trên đất nước ta dù với mức độ nhiều ít khác nhau, khi mà tín ngưỡng Tứ phủ đang có sức lan tỏa rất lớn. Tuy nhiên, lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm là điểm nhấn quan trọng trong việc phụng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên để phân biệt với tín ngưỡng thờ Mẫu đồng thời nhắc nhở các thế hệ người dân nơi đây nhớ về công đức Quốc Mẫu và góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như du khách thập phương về vị thế của bà. 



Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên chứa đựng trong nó những giá trị văn hóa độc đáo của người dân Vĩnh Phúc đặc biệt là cư dân vùng núi Tam Đảo. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên vẫn được các thế hệ nhân dân Vĩnh Phúc - Tam Đảo tiếp nối và xung quanh những di tích vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự linh thiêng, huyền bí, những câu chuyện thưởng - phạt liên quan đến bà, khiến cho di sản có sức sống mãnh liệt trong lòng người dân. 



Ngày nay, khi nhu cầu tâm linh của người dân ngày càng tăng lên thì khu di tích danh thắng Tây Thiên cũng như tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên có khả năng đáp ứng những nhu cầu đa dạng của du khách. Kết hợp các tiềm năng về văn hóa, tâm linh và tự nhiên ở đây sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Do đó, khai thác các điểm phụng thờ Quốc Mẫu vào việc phát triển du lịch của địa phương là một trong những chiến lược quan trọng trong tương lai. 



Thấy rõ giá trị to lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, năm 1991, quần thể di tích ở Tây Thiên đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.  Năm 2015, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, Năm 2018, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được ghi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy giá trị việc thờ phụng Quốc Mẫu Tây Thiên hiện nay còn tồn tại nhiều hạn chế trong quản lý, trong việc trùng tu, tôn tạo di tích cũng như trong việc thực hành nghi lễ. Bên cạnh đó, việc gắn kết di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên với hoạt động du lịch chưa đạt kết quả cao và chưa mang tính bền vững, gây ảnh hưởng đến sự linh thiêng, thanh tịnh của khu di tích. Những hạn chế này đòi hỏi các cấp, các ngành có liên quan phải có giải pháp nhằm phát huy hết giá trị trong đời sống văn hóa - xã hội của địa phương. 



Phần thứ tư



MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 



DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TÂY THIÊN


I. MỤC TIÊU 



1. Mục tiêu chung



Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch bền vững.



 Tiếp tục gìn giữ, lưu truyền, phổ biến phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Nâng cao nhận thức, lòng tự hào, cộng đồng trách nhiệm nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Từng bước bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần.



2. Mục tiêu cụ thể


2.1. Giai đoạn 2022 - 2025



- Kiểm kê di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.



- 100 nghệ nhân/người thực hành được đào tạo kế cận lớp nghệ nhân cao tuổi thực hiện phổ biến cho lớp trẻ và truyền dạy cho cư dân tại cộng đồng di sản.



- Phấn đấu trên 95% học sinh các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tam Đảo, 30% các Trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến về tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; 40% cư dân tại cộng đồng di sản biết thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Xây dựng từ 2-3 hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân thực hành và trao truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.



- Các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã xuống cấp được tu tổ, tôn tạo.



- Nghiên cứu, sưu tầm bài bản, biên soạn tài liệu, xuất bản các ấn phẩm, phim tư liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông địa phương và trung ương về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Quảng bá trong nước và với bạn bè quốc tế về di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.



- Xây dựng hồ sơ khoa học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề nghị UNESCO vinh danh.


2.2. Giai đoạn 2026-2030



- 200 nghệ nhân/người thực hành được đào tạo kế cận lớp nghệ nhân cao tuổi thực hiện phổ biến cho lớp trẻ và truyền dạy cho cư dân tại cộng đồng di sản.



- Phấn đấu 60% học sinh các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến về tín ngưỡng Thờ mẫu Tây Thiên; 60% cư dân tại cộng đồng di sản biết thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Xây dựng từ 3-5 hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân thực hành và trao truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.



- Các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã xuống cấp tiếp tục được tu tổ, tôn tạo.



- Tiếp tục chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông địa phương và Trung ương về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá về di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (trong nước và nước ngoài).



- Đầu tư xây dựng không gian quảng bá, giới thiệu Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.



II. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 



Toàn bộ không gian tồn tại, không gian văn hóa, đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư và các hoạt động liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.



III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN


1. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa, số hóa về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng hệ thống cơ sở lý luận để bảo vệ có hiệu quả di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, đầu tư, hỗ trợ, đặt hàng các công trình nghiên cứu có chất lượng để hỗ trợ nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng hệ thống cơ sở lý luận để bảo vệ có hiệu quả di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



- Sưu tầm, phục dựng bổ sung các ngọc phả ghi công trạng của Quốc Mẫu Tây Thiên, sắc phong của các triều đại phong kiến phong tặng cho Quốc Mẫu Tây Thiên; ghi chép, biên dịch chỉnh sửa, hệ thống tư liệu Hán – Nôm tại các di tích, tư liệu gắn với không gian sinh hoạt truyền thống cũng như đương đại nhằm giữ gìn và lưu truyền cho các thế hệ mai sau những bài bản, cách thức thực hành nghi lễ truyền thống trong tín ngưỡng thờ Mẫu. 



- Thường niên hoàn thiện công tác kiểm kê di sản văn hóa nói chung và di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 



- Tư liệu hóa, số hóa, tổ chức sản xuất phim tư liệu khoa học, phim và xuất bản sách nghiên cứu, tư liệu có giá trị khoa học, tham khảo và quảng bá di sản phục vụ cho việc bảo vệ, phát huy và quảng bá hình ảnh di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hình ảnh (phim, ảnh) và số hóa các nguồn tư liệu lưu trữ về di sản tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh, tại huyện Tam Đảo và các địa phương có liên quan đến di sản. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể và vật thể ở từng di tích thờ Quốc mẫu Tây Thiên, cung cấp dữ liệu xây dựng các điểm du lịch thông minh, phổ biến các di sản trên mạng xã hội, phục vụ du khách khi đến tham quan.



- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành ở trong nước và quốc tế tiến hành các buổi tọa đàm, hội thảo trong khu vực, quốc gia và quốc tế, các hoạt động sinh hoạt khoa học có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nhằm nhận diện và đánh giá sâu sắc hơn về giá trị của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề xuất  các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị gắn với phát triển bền vững của tỉnh.



2. Tiến hành quy hoạch, tu bổ, tôn tạo, lập bản đồ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



- Tiến hành khảo sát, nghiên cứu, phân loại, thiết kế mẫu kiến trúc đặc trưng tạo sự thống nhất, đồng bộ, bản sắc các di tích gắn với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; lập dự án quy hoạch hệ thống di tích thờ Quốc mẫu Tây Thiên trong quy hoạch hệ thống các loại hình di tích trên địa bàn toàn tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. 



- Tiến hành trùng tu, tôn tạo hệ thống di tích chưa được trùng tu hoặc trùng tu không đúng với Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.Ưu tiên phục hồi các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên đã bị hủy hoại, các lễ hội truyền thống liên quan đã bị mai một do các nguyên nhân khác nhau.



- Đầu tư tôn tạo, tu bổ, phục dựng hệ thống di tích thờ tự chính tại thôn Quan Nội, thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, đình làng thôn Vạn Phẩm, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương (theo tư liệu bộ Lễ triều Lê - năm 1763, đây là 3 địa điểm thờ tự chính Quốc Mẫu Tây Thiên)



- Lập bản đồ hệ thống di sản Tín ngưởng thờ Mẫu Tây Thiên trong tổng thể di sản văn hóa Vĩnh Phúc. Xác định vị trí, địa điểm tồn tại và sự biến đổi các di tích qua các giai đoạn lịch sử, tạo điểm nhấn di sản tại từng địa phương, gắn với không gian tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tạo chỉnh thể mang bản sắc và giá trị giữa truyền thống và hiện tại và định hưỡng phát huy giá trị trong tương lai.



3. Nghiên cứu, xây dựng nhà trưng bày, khu thực hành tín ngưỡng, trung tâm văn hóa lễ hội; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng hệ thống di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và ghi danh di sản văn hóa phi vật thể nhân loại đối với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Xây dựng nhà trưng bày các sưu tập tài liệu, hiện vật phản ánh về quá trình hình thành, phát triển, biến đổi di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và không gian di sản tồn tại Tây Thiên - Tam Đảo.



- Xây dựng không gian có sự hiện diện của quần thể các cơ sở vật chất gồm trung tâm lễ hội, trung tâm tra cứu, trung tâm thực hành tín ngưỡng…đáp ứng việc quảng bá di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - Tam Đảo tạo sự lan tỏa của di sản này trên phạm vi cả nước nói chung, phục vụ khách du lịch trong, ngoài nước cùng các đối tượng quan tâm.


- Xây dựng kế hoạch và lộ trình lập hồ sơ xem xét đề nghị các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên công nhận, xếp hạng di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật văn hóa nhân loại.



- Rà soát, thống kê các câu lạc bộ, nghệ nhân truyền dạy, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề nghị Nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân theo quy định.



- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, xây dựng lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên đề nghị UNESCO ghi danh.



4. Đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các tuyến tham quan du lịch kết nối các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên với các điểm tham quan du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các điểm tham quan của tỉnh. Xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc thù gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và bản sắc văn hóa Vĩnh Phúc.



- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên Tam Đảo, ưu tiên đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thuộc Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, nâng cấp, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các điểm đến di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.Tổ chức các hoạt động ban đêm, tổ chức phố đêm, du lịch Tây Thiên sẽ thu hút được du khách lưu trú, tăng thời gian lưu trú thêm 1 ngày, tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm du lịch, các dịch vụ nghỉ, dịch vụ ăn uống, dịch vụ đi lại...tạo sự đồng bộ và đáp ứng nhu cầu hành hương, tham quan, thưởng ngoạn của du khách thập phương.



- Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù trong mùa hành hương: Tập trung khai trương chợ đêm ở trung tâm lễ hội, khai trương các sinh hoạt vănhóa văn nghệ đêm ở lễ hội như hát Soọng Cô, thi làm bánh chưng - bánh dầy, diễn xướng mang tính sử thi về Quốc Mẫu Tây Thiên, thi hát văn ở các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên.



- Xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông, bãi đỗ xe, khu dịch vụ… tại các điểm di tích thờ chính thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tại các xã, thị trấn: Tam Quan, Đại Đình, Hồ Sơn, Hợp Châu (huyện Tam Đảo), Hoàng Hoa (huyện Tam Dương), Đồng Thịnh (huyện Sông Lô), Đồng Ích (huyện Lập Thạch), Định Trung (thành phố Vĩnh Yên).



- Mở các tuyến tham quan du lịch: Tây Thiên (Du lịch tâm linh) - hồ làng Hà, khu nghỉ mát Tam Đảo, vườn quốc gia Tam Đảo (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm) - Các làng dân tộc Sán Dìu tại thị trấn Đại Đình, Hợp Châu (Du lịch cộng đồng) và kết nối với các điểm tham quan du lịch của tỉnh.



- Xây dựng, kết nối tuyến du lịch liên tỉnh tham quan các di tích thờ Mẫu Tây Thiên đến các di tích thờ Mẫu ở tại các tỉnh thuộc vùng miền núi và trung du Bắc bộ như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và hệ thống các điểm di tích thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng như: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên…



5. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý văn hóa cấp cơ sở, năng lực truyền dạy thực hành di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trong cộng đồng



- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp bảo vệ, kiểm kê về di sản văn hóa phi vật thể cho đội ngũ cán bộ văn hóa cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản cho phù hợp. 



- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, kịch bản nhằm tổ chức truyền dạy các nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên một cách khẩn trương, bài bản, phù hợp với đặc trưng riêng của loại hình sinh hoạt tín ngưỡng giữa đội ngũ Ban quản lý các di tích, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở các không gian thờ phụng và tín ngưỡng tồn tại, cần được tiến hành. 



- Nâng cao năng lực thực hành, quản lý di sản cho cộng đồng. Xây dựng và thành lập các câu lạc bộ thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các địa bàn có di sản; Tổ chức các liên hoan cấp tỉnh, tham gia các liên hoan, hội diễn khu vực, trong nước và quốc tế theo chương trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Quan tâm đầu tư (theo hình thức xã hội hóa là chủ yếu) cho việc mở các lớp truyền dạy sử dụng đạo cụ âm nhạc phục vụ cho nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa; tổ chức thường xuyên và tăng cường các hoạt động sinh hoạt, truyền dạy tại các câu lạc bộ, bản hội cách thức thực hành nghi lễ chủ yếu phù hợp với đối tượng được phụng thờ và phạm vi các không gian thiêng (thể hiện ở hành vi, lời nói, trang phục,…), việc chuẩn bị đồ dâng cúng vừa mang ý nghĩa trang trọng, thành tâm, vừa tránh lãng phí, mất vệ sinh, vi phạm điều kiêng kỵ và đặc biệt là nhận thức về hành vi sắm sửa, đốt vàng mã.  



- Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, bảo tồn, truyền dạy thực hành nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; xây dựng và phổ biến các trích đoạn nghệ thuật diễn xướng trong “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên” vào trình diễn tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.



6. Thực hiện các chính sách ưu tiên, đãi ngộ đội ngũ người trực tiếp tham gia thực hành di sản, cán bộ làm công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


- Có chính sách đãi ngộ, chế độ đặc thù, hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho cácnghệ nhân và người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Thực hiện các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, tầng lớp xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trong đời sống. 



- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các nghi lễ thực hành tiêu biểu, các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng Mẫu Tây Thiên tiêu biểu tại một số địa phương.



7. Tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, tôn vinh giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên ở trong nước và bạn bè quốc tế 


- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cần được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền về giá trị của di sản và quảng bá hình ảnh, văn hóa của vùng đất Vĩnh Phúc, Tây Thiên, Tam Đảo tạo đà phát triển kinh tế của vùng. 



- Đa dạng hóa các hình thức quảng bá bằng cách triển khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hoạt động trong nước và quốc tế.



- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến trên các kênh Youtube, Facebook, Zalo...Ứng dụng công nghệ số nhằm giới thiệu các di tích, danh lam thắng cảnh, nâng cao khả năng trải nghiệm của khách tham quan ở các điểm di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.


- Xây dựng biên soạn các tờ rơi, tờ gấp, các sách chuyên đề, các truyện lịch sử… đưa vào các chương trình giáo dục lịch sử địa phương tại các cấp học phổ thông; phối hợp với các cơ quan, các nhà xuất bản đưa thông tin và giới thiệu về ngày sinh, ngày hóa của Quốc Mẫu Tây Thiên và ngày tổ chức lễ hội Tây Thiên trên các phương tiện thông tin đại chúng các sách giáo dục, lịch truyền thống… 



-Tuyên truyền, công bố, phát hành,phổ biến rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội các tài liệu chính thống, các công trình nghiên cứu khoa học về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp và vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, các sở, ban, ngành; giữa chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.  



- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của cộng đồng ở những xã/thôn/phường nơi có tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên - chủ thể văn hóa, khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy những đặc trưng, giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc, địa phương.



- Các địa phương chủ động và tăng cường công tác thanh kiểm tra việc quản lý, bảo tồn, tu bổ di tích và việc khai thác phát huy giá trị di sản phục vụ sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đi kèm các chế tài phù hợp để hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng nói chung và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng mang lại hiệu quả tích cực.  



2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát huy di sản Tín ngưỡng Tây Thiên gắn với phát triển bền vững.


- Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn nguồn cán bộ quản lý và chuyên môn tại cơ sở. 



- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức,về kiểm kê, phương pháp và các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.



- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, lực lượng nòng cốt những người làm công tác trông coi di tích, những người tham gia vào các nghi thức thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, gắn với các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc tại địa phương như thực hành tín ngưỡng Tam phủ của người Việt, hát Soọng cô của người Sán Dìu.



3. Tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư, khai thác hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.


- Khai thác có hiệu quả nguồn vốn của nhà nước cấp cho các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa để đầu tư cơ sở vật chất cho các địa phương có các di tích và không gian di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, có kế hoạch, lộ trình xây dựng cơ chế nhằm tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia đóng góp công sức, tiền của cho lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực sáng tạo, quảng bá giá trị di sản. 



- Đẩy mạnh việc khai thác các nguồn tài chính thông qua các quỹ, các thỏa thuận tài trợ, hiến tặng hoặc đồng hợp tác trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.  



4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện và hoạt động hiệu quả trong bảo vệ và phát huy di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Triển khai các quy hoạch, chương trình có liên quan đến nội dung bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thực hiện, chú ý đến tính đặc thù của di sản này.


- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa nói chung, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng đang bất cập hiện nay để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.



- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong bảo vệ và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Chú trọng cơ chế, chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực truyền dạy, về nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá di sản.



5. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên, lồng ghép với các hoạt động trong phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch.


- Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, lồng ghép giữa nội dung bảo vệ và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên với các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới.



- Các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, đối ngoại bằng các hình thức phù hợp, tạo cơ hội tăng cường giao lưu, quảng bá giá trị di sản cho các đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ, các nghệ nhân thông qua các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hoạt động trong và ngoài tỉnh.


- Khai thác những nét văn hóa truyền thống của người Sán Dìu vào việc thờ cúng Quốc Mẫu và các tôn giáo, tín ngưỡng khác, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tộc người nơi đây. 



- Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân địa phương có thể tham gia tích cực hơn vào hoạt động phát triển du lịch như sản xuất và bán hàng lưu niệm, dịch vụ lưu trú tại nhà… tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân giúp khách du lịch cũng có điều kiện tìm hiểu các giá trị văn hóa địa phương. 



- Phát triển mạng lưới, sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm, chế tác sản phẩm văn hóa gắn với di sản văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng nội dung sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh tại các khu, điểm du lịch, trong đó đặc biệt quan tâm đến hệ thống di tích, di sản văn hóa tại khu du lịch quốc gia Tam Đảo và di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên.



6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá di sản tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên, lồng ghép với các hoạt động trong phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường nơi thực hành tín ngưỡng.


- Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng (đặc biệt là phương tiện internet, mạng xã hội và các phương tiện của công nghiệp 4.0) vào việc tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bản chất di sản, phát huy giá trị di sản trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa xã hội.



- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng về nguồn gốc, đặc trưng giá trị biểu tượng văn hóa Vĩnh Phúc của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



- Giới thiệu giá trị và quảng bá hình ảnh văn hóa và di sản qua các sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch công tác để có sản phẩm cụ thể phục vụ nhiệm vụ quảng bá giá trị di sản cho cộng đồng trong nước và nước ngoài. 



- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, xúc tiến quảng bá, thực hiện xây dựng các tour du lịch phù hợp trên hành trình khám phá di sản văn hóa ở các địa bàn có di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di sản văn hóa Vĩnh Phúc nói chung, tạo sự lan tỏa bản sắc và giá trị của di sản với bạn bè trong và ngoài nước, gắn kết phát triển văn hóa với du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



7. Tăng cường hợp tác, phối hợp nghiên cứu giữa các tổ chức, đơn vị, cơ quan chuyên môn ở trong nước và quốc tế nhằm tôn vinh giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



- Tăng cường quan hệ hợp tác về nghiên cứu, quảng bá, đào tạo nhân lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



- Khuyến khích các sáng kiến hợp tác về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Vĩnh Phúc nói chung và Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên ở các làng xã nói riêng.



- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học đến nghiên cứu tại Vĩnh Phúc, tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trung ương và quốc tế về lĩnh vực văn hóa, di sản trong việc nghiên cứu đề xuất đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trở thành di sản văn hóa nhân loại trong thời gian tới. 



V. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN



1. Kiểm kê di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan; cộng đồng dân cư nơi có di sản



- Kết quả dự kiến: Báo cáo Kết quả kiểm kê, nhận diện di sản trên địa bàn tỉnh



2. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Năm 2023



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Các nhà nghiên cứu văn hóa trung ương, địa phương; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan.



- Kết quả dự kiến: Kỷ yếu, kết luận hội thảo



3. Nghiên cứu, sưu tầm, số hóa, tư liệu hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh.



3.1. Sưu tầm, phục dựng bổ sung các ngọc phả ghi công trạng của Quốc Mẫu Tây Thiên, sắc phong của các triều đại phong kiến phong tặng cho Quốc Mẫu Tây Thiên; ghi chép, biên dịch chỉnh sửa, hệ thống tư liệu Hán - Nôm tại các di tích; Nghiên cứu các chuyên đề về di sản Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên



- Thời gian thực hiện: Năm 2023



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Các viện nghiên cứu; nhà nghiên cứu văn hóa trung ương, địa phương 



- Kết quả dự kiến: Các chuyên đề nghiên cứu, hệ thống các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản



3.2. Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Đơn vị phối hợp: Các nhà nghiên cứu văn hóa trung ương, địa phương; các đơn vị có liên quan



- Kết quả dự kiến: Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng



3.3. Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Các nhà nghiên cứu văn hóa trung ương, địa phương; các đơn vị có liên quan



- Kết quả dự kiến: Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản



4. Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2030 



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan



- Kết quả dự kiến: Các di tích được bảo tồn phát huy giá trị


5. Lập quy hoạch, lập bản đồ di sản, hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên



- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Hàng năm từ 3-5 di tích được trừng tu, xếp hạng



6. Xây dựng hồ sơ khoa học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề nghị UNESCO vinh danh



- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025 



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



-  Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan



- Kết quả dự kiến: Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh.


7. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



 - Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030.



-  Đơn vị chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc.



- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; các văn nghệ sỹ.



8. Xây dựng hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân thực hành và trao truyền di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, trên địa bàn tỉnh.



 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2023-2030.



-  Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



-  Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan.



-  Kết quả dự kiến: Số lượng nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ  nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân, chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân theo Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND.


9. Xây dựng trung tâm thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên



- Nội dung giới thiệu, quảng bá: Quá trình hình thành, sự biến đổi không gian, thời gian, giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; truyền thống lịch sử, văn hóa, chủ thể văn hóa di sản tồn tại; di sản văn hóa, di tích lịch sử danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc, Tây Thiên, Tam Đảo.



- Thời gian thực hiện: Năm 2025-2030



- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tam Đảo



- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Xây dựng không gian gồm các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng việc quảng bá di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên (di tích quốc gia đặc biệt); sự lan tỏa của di sản trên phạm vi cả nước nói chung, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu, nhân dân quan tâm tới di sản.



10. Xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Dìu thôn Tân Phú gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



- Thời gian thực hiện: 2023-2025



- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tam Đảo



- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Mô hình sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Sán Dìu gắn với phát triển du lịch



11. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Trang bị kiến thức căn bản về di sản, các quy định pháp luật liên quan cho cán bộ quản lý và người thực hành di sản



12. Tổ chức truyền dạy, phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



12.1. Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; các nghệ nhân.



- Kết quả dự kiến: Bổ sung số lượng người được truyền dạy, thực hành di sản



12.2. Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.



- Kết quả dự kiến: số lượng học sinh được giáo dục phổ biến về di sản



12.3. Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.



- Kết quả dự kiến: Các trích đoạn tiêu biểu; Các buổi trình diễn ở trường học trên địa bàn tỉnh.



12.4.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và người chuyên hoạt động tín ngưỡng, người thực hành tín ngưỡng tại địa phương có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.



+ Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030.



+ Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.



+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.



+ Kết quả dự kiến: Các Hội nghị, các lớp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.



13. Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan, hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng.


- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các nghệ nhân, CLB



- Kết quả dự kiến: Các buổi tham gia liên hoan



14. Tuyên truyền, quảng bá di sản



14.1. Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Các chương trình giới thiệu, quảng bá



14.2. Trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Tam Đảo, UBND thành phố Phúc Yên; các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Không gian giới thiệu, quảng bá về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên



14.3. Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).



- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan



- Kết quả dự kiến: Các chương trình giới thiệu, quảng bá trong nước và quốc tế.



14.4. Đưa nội dung giới thiệu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trong xây dựng sách giáo khoa giáo dục về lịch sử văn hóa địa phương đối với các cấp học phổ thông của tỉnh.



- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023-2030.



- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.



- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện thành phố; các đơn vị liên quan.



- Kết quả dự kiến: Chương trình giáo dục lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.



14.5. Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước và các ấn phẩm quảng bá du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. 



* Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước.



- Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2030 và các năm tiếp theo.



- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.



- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện thành phố; các đơn vị liên quan.



* Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các ấn phẩm quảng bá du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.



- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2030.



- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Tam Đảo; các đơn vị liên quan.



VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 



1. Dự toán kinh phí 



- Các nội dung chi thực hiện đề án được dự toán theo thực tế và định mức chi đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đơn giá (nếu có). 


- Tổng kinh phí dự kiến: 91.480.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Nguồn sự nghiệp Ngân sách tỉnh: 44.880.000.000 đồng; Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách tỉnh: 32.000.000.000 đồng; Ngân sách cấp huyện: 15.000.000.000 đồng.



(Chi tiết tại phụ lục số 6, số 7)


2. Nguồn kinh phí thực hiện: 



- Đối với các nhiệm vụ chi do cấp tỉnh thực hiện: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, được giao trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa cấp tỉnh hàng năm và nguồn vốn đầu tư công Ngân sách tỉnh và lồng ghép với nguồn kinh phí của các Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh.



- Đối với nhiệm vụ chi do cấp huyện thực hiện: Được cân đối từ Ngân sách cấp huyện.



3. Phân kỳ thực hiện: Đề án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030; (chi tiết tại phụ lục số 8).



Phần thứ năm



TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án theo nội dung đã được phê duyệt; xây dựng, tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các kế hoạch cụ thể và dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện.  



- Tăng cường vai trò tham mưu chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên theo Luật di sản văn hóa và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. 



- Hướng dẫn, đôn đốc và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư


Chủ trì cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện Đề án; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh. 



3. Sở Tài chính


Hằng năm, căn cứ dự toán đơn vị gửi Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí cho đơn vị  để thực hiện nhiệm vụ. Sở Tài chính thực hiện thẩm định, quyết toán kinh phí theo phân cấp.


4. Sở Khoa học và Công nghệ 



Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với các dự án thành phần liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở Nam Định, tầm nhìn đến 2030. 



5. Sở Thông tin và truyền thông


Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ quan Báo chí, Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn trung ương đóng trên địa bàn, hệ thống thông tin cơ sở tích cực tuyên truyền về di sản và việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.



6. Sở Giáo dục và Đào tạo



Chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đưa vào chương trình giảng dạy giáo dục lịch sử địa phương tại các cấp học trên địa bàn tỉnh.



7. Sở Nội vụ


Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.


8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc


Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan trong Đề án; tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền giúp nhân dân trong tỉnh có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. 



8. UBND huyện Tam Đảo



- Phối hợp với các Sở, ban ngành và các cơ quan của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án.



- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại hệ thống các di tích thờ Quốc Tây Thiên tại địa phương, trong đó tập trung triển khai thực hiện, quản lý di sản văn hóa tại khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử - danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo. 



9. UBND các huyện, thành phố


Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả Đề án./.
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PHỤ LỤC 1


Hệ thống các truyền thuyết về người con gái ở núi Tam Đảo và Quốc Mẫu Tây Thiên 



1. Truyền thuyết về người con gái núi Tam Đảo


 “Chuyện xưa kể rằng trên núi Tam Đảo có một người con gái khỏe mạnh, che thân bằng vỏ cây, làm lều trên cây, đi lại truyền nhảy nhanh như con sóc, nhẹ như con vượn, nhặt đá ném thú rừng và chim muông sống. Giặc Ân sang cướp nước ta, thế giặc rất mạnh, vua Hùng cho sứ đi các trang động trong nước cầu người tài ra dẹp giặc. Người con gái xuống núi về chầu vua, xin được đi đánh giặc. Ra trận chỉ lấy đá mà ném, giết được nhiều giặc, đánh với giặc nhiều trận ở ngay cửa ngõ thành Phong Châu, ngã ba Bạch Hạc. Khi giặc tan, người con gái ấy lại trở về núi. Vua Hùng thứ 6 truyền ngôi cho Lang Liêu, Lang Liêu lên ngôi, nghe dân gian đồn rằng trên núi có tiên nữ rất xinh đẹp, nhà vua bèn lên núi cầu mong gặp tiên. Ngày hôm sau, vua thấy thần báo mộng sáng mai sẽ được gặp tiên. Đêm ngủ ở núi, vua thấy bồn chồn chờ đợi tới lúc mặt trờ đứng bóng, chợt thấy một người con gái từ xa đi đến, mình mặc vỏ cây, vai vác một con thú rừng máu còn rỏ xuống đỏ tươi. Người con gái đặt con thú xuống và cất lời chúc mừng nhà vua. Nhà vua nhìn ngắm thấy người con gái ấy đúng là người đã theo cha đánh giặc Ân. Người con gái đứng trước mặt vua, mắt sáng long lanh, gương mặt tươi tắn đỏ hồng, vóc dáng xinh đẹp, khoẻ mạnh. Vua rất đẹp lòng, đón về cưới làm vợ”.


                          Dẫn theo Vĩnh Phúc, Đất và người thân thiện (2006), 



                         Nxb Thông Tấn và Công ty văn hóa Trí tuệ Việt, tr. 74 



2. Truyền thuyết về Quốc Mẫu Tây Thiên trong Lý lịch di tích đền Mẫu Sinh, đình Ngò, đền Mẫu Hóa.



 Thời vua Hùng, ở trang Đông Lộ (nay là thôn Đông Lộ, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo), có một bộ chủ tên là Lăng Vỹ, tính tình hào hiệp, dung mạo khôi ngô, vợ ông là bà Đào Thị Liễu, rất mực hiền dịu, đẹp người đẹp nết, có tấm lòng độ lượng, luôn giúp đỡ người khác. Gia đình ông rất giàu có mà lại hiếm muộn đường con cái. Hai ông bà thường đến những nơi danh thắng để cầu tự. Một hôm, hai ông bà lên ngọn núi Thạch Bàn trong dãy núi Tam Đảo du ngoạn và làm lễ cầu đảo ở chùa. Trời tối, hai ông bà đành ngủ lại một chái nhà bên chùa. Tới canh ba, bà Liễu bỗng mơ thấy có một đám mây ngũ sắc bay đến phủ kín khu vực chùa, mùi thơm ngào ngạt toả ra. Trong đám mây ấy xuất hiện một con chim đại bàng, rồi sau đó một đoàn bảy, tám cô tiên vừa gảy đàn vừa hát múa. Bà Liễu giật mình tỉnh dậy, biết có điềm lành. Sau hôm ấy, bà mang thai và đến tháng 10 năm Giáp Thân(?) thì sinh ra một người con gái xinh đẹp, đặt tên là Lăng Thị Tiêu. Ngay từ nhỏ, Lăng Thị Tiêu đã tỏ ra là một người có khí phách khác thường. Đến năm hai mươi tuổi, bà đã nổi tiếng như một nữ anh tài, cả một vùng các trang, châu lân cận đều thán phục. Lúc đó, nước ta có giặc ngoại xâm, thế giặc rất mạnh, nhận được chiếu vua ban, Lăng Thị Tiêu chiêu mộ được ba nghìn tráng binh, lại được vua Hùng cấp thêm binh và ngựa tốt đi đánh giặc. Thắng trận trở về, bà được vời vào triều làm quan nhưng bà cáo từ và xin nhà vua cho về quê phụng dưỡng cha mẹ. Vua ưng thuận và phong cho bà là “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu”, hưởng thực ấp ở Đông Lộ. Sau khi cha mẹ mất, bà lo chôn cất phụng thờ rất chu đáo. Một ngày kia, bà lên chùa Tây Thiên trên núi Thạch Bàn lễ phật. Hôm sau trở xuống, thấy mệt, bà ngồi xuống nghỉ, chợt thấy trời đất tối sầm, một đám mây ngũ sắc từ trên không trung bay xuống và một thiên sứ bước ra nói rằng: “Tôi vâng mệnh Thượng đế xuống mời công chúa về trời”. Bà vâng mệnh, tắm gội sạch sẽ rồi cùng thiên sứ đi vào đám mây ngũ sắc và biến mất. Hôm đó là ngày 15 tháng Hai. Sau khi bà mất, nhân dân Đông Lộ và các vùng lân cận lập đền miếu thờ bà. 



 Dẫn theo Lý lịch di tích đền Mẫu Sinh, đình Ngò, đền Mẫu Hóa lưu tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc



3. Truyền thuyết ở xã Đại Đình Truyền thuyết về Quốc Mẫu Tây Thiên ở xã Đại Đình đã lưu truyền từ lâu. 



Ngày 12 tháng 7 năm Mậu Thìn (1988), trên cơ sở các nguồn tài liệu có được, ông Nguyễn Văn Hoán, người xã Phù Liễn, huyện Tam Dương, đã biên soạn lại truyền thuyết về Quốc Mẫu như sau: “Ở xã Đông Lộ huyện Tam Dương, phủ Đoan Hùng thuộc vùng Tây Thiên Tam Đảo có nhà vị tù trưởng rất nổi tiếng họ tên là Lăng Phiêu tuổi đã gần 40 mà chưa sinh con. Một lần cùng với vợ họ Đào lên Tây Thiên cầu tự, trong giấc mộng vào lúc nửa đêm, bà họ Đào mơ thấy trong đám mây vàng có một quần tiên nữ khoảng bảy, tám người đang chơi vui, người thì hát, người thì múa, người thì đàn, người thì ngâm thơ. Cho đến mờ sáng thì bay về phương tây. Bà Đào từ đó thấy cảm động trong người rồi có thai. Mười tháng sau, vào ngày mùng 10 tháng 5 năm Giáp Thân thì sinh được một người con gái, sắc đẹp “chim sa cá lặn”. Lên bốn tuổi biết đàn hát, sáu tuổi hiểu thông văn võ, mới đặt tên là Thẩm, hiệu là Nhược Cẩm. Đến năm 11-12 tuổi đã “nữ công”, “nữ tắc” không gì là không tường tận, trở thành một trang nữ kiệt ở vùng Đông Lộ và các huyện lân cận. Khi trong nước có loạn giặc Thục, bà tuyển mộ ở xã Đông Lộ được 50 tráng đinh, xã Quan Nội 150 tráng đinh, xã Sơn Đình 100 tráng đinh, xã Quan Ngoại 150 tráng đinh, xã Khuyết Trung 10 tráng đinh, cùng tuyển mộ ở các huyện lân cận cộng được 3000 người đến thành Phong Châu, Việt Trì giúp nước, lại được vua Hùng giao thêm cho 10 vạn quân tinh nhụê, ngựa chiến 3000 con đi đánh Thục. Dẹp xong giặc Thục, bà được phong là “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc mẫu Đại Vương”. Đất nước hoà bình, bà trở về Đông Lộ, lập ra các cung sở để du ngoạn. Tả cung ở xã Quan Nội, hữu cung ở 2 xã Quan Đình, Nhân Lí, hạ cung ở xã Khuyết Trung, nơi ở là Tây Thiên trên núi Tam Đảo. Trời sai 1000 sứ giả xuống đòi bà về triều, bà tắm gội rồi ra đi”.



Dẫn theo Lê Kim Thuyên, Lê Kim Bá Yên (2008), Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Vĩnh Phúc, tr 71-73.  



4. Truyền thuyết trong ngọc phả Hùng Vương Ngọc phả Hùng Vương là văn bản chép về 18 đời vua Hùng, được biên soạn năm 1470, thời Lê Thánh Tông. Trong đó, Quốc Mẫu Tây Thiên được gắn với sự tích vua Hùng thứ 7 là Hùng Chiêu Vương, hiện lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, kí hiệu A227. Nội dung truyền thuyết lược dịch như sau: 



“… Nghe đồn trên núi Tam Đảo có nhiều tiên đến hội, Vương vốn là người kính trọng quỷ thần mới mở cuộc ngựa xe lớn để lên xem xét phong cảnh. Đến nới thấy núi non như gấm, như lĩnh, hàng nghìn các lâu đài lớp lớp sáng lóa, vách biếc, suối xanh muôn dòng cùng lăn tăn gợn sóng. Cảnh tượng đẹp đẽ, hoa cỏ đua chen, nho nhỏ nơi đầu núi có một ngôi chùa tên gọi Tây Thiên. Vương liền cho dựng đàn tràng, sửa soạn lễ chay sai các quan bề tôi làm lễ triều yết. Vương vào làm lễ rồi mở trường công đức trong chùa. Sớm đảo tối cầu, đủ bảy ngày bảy đêm để cho bốn phương trai thanh gái lịch cùng đến xem. Cả chim chóc nơi núi rừng cùng được nghe đọc kinh, cá bới dưới khe cùng đến nghe giảng kệ. Việc công đức được tròn quả, vua lại đến Thạch Bàn xem xét cảnh tiên. Thấy rằng ở nơi non nước một bầu chẳng khác nào như lạc bước vào chốn bồng lai. Vương lại đến chùa Phù Nghì lập ra đàn Vọng Sơn, lập triều đình uy nghi để cầu đức Hoàng Thiên. Vương vào làm lễ rồi khấn rằng: - Nguyện có trời đất xét soi, nay nếu may mắn gặp được thần tiên thì quả đã cho kiếp ba sinh đã trọn hưởng yên vui vậy.  Khấn xong, vương làm lễ bái tạ rồi ở lại ba ngày. Vậy mà thần tiên vẫn không hề thấy. Vương bồi hồi lo lắng không rõ vì sao lễ lại không thành, mới đến ngự ở đầu núi rồng, dựng đàn “Vọng Tiên”, bền lòng lầm rầm khấn vái. Đến đêm, thấy có thần linh mách bảo: - Người đang ở phía tây núi lớn, nếu trở lên không gặp được, cứ về xuôi sẽ gặp. Cứ đến chân núi thì sẽ thấy người đang ở nơi cửa rừng. Vương còn được thần đọc cho nghe bốn câu thơ rồi mới trở ra về. Quả nhiên, đi đến dưới chân núi thì bắt gặp một người con gái xinh đẹp, vóc dáng lạ thường, đang đứng ở cạnh ngôi miếu bên đường để xem Vương giá ngự. Vua vừa lòng về sắc đẹp, mới nhận đem về cung rồi hỏi: - Nàng là con nhà ai, ở đâu? - Thiếp vốn là người tiên, giời cho xuống làm con nhà trưởng ông ở thôn Đông Lộ. Bao năm ở nơi lều cỏ, vịnh sử ngâm kinh, ẩn thân ngọc, cất của đẹp để đợi về tay người anh hùng vậy. Nay nghe tin bệ hạ đại giá Tây Thiên, dựng đàn chay, xin cầu con tiên, thiếp chẳng quản xa xôi mà đến xem. Nay gặp duyên trời định trước, tình cờ gặp gỡ quân vương, xin nguyện được hầu hạ trong trướng, chẳng phụ lòng ao ước ba sinh. Vương nghe lời nói ấy, biết rằng do thần tiên đem đến cho hưởng. Liền đó Vương sai các bầy tôi sắm sửa đầy đủ lễ cưới hỏi, chở tới Đông Lộ vào nhà Trưởng ông dẫn cưới. Rồi tiếp tục xa giá về thành đô Phong Châu lập làm chính Hoàng phi. Chưa đầy một năm thì Ngọc Tiêu sinh một con trai, phẩm chất thông minh, tài năng vượt trội. Đến tuổi trưởng thành, Vương lập làm hoàng thái tử để nối ngôi lớn, đặt hiệu là Hùng Vĩ Vương. Về sau, Vương và Hoàng phi có phép tiên, hưởng lộc nước được 200 năm, dài lâu ngang với Kiều Bành, năm tháng hoá sinh không mất”. 



5. Sự tích Tây Thiên Quốc Mẫu được ghi trong bản ngọc phả đền Tây Thiên (Tây Thiên Quốc Mẫu ngọc phả lục), không rõ chép từ bao giờ, nhưng được phụng sao lại vào năm Khải Định thứ 2 (1917), viết bằng chữ Hán, do nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Quang Quỳnh dịch: 



Thời nước Việt Nam kiến hiệu Văn Lang Hùng đô trị quốc, thuộc trang Đông Lộ, động Tam Dương, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây, có một vị tộc trưởng họ Năng danh Húy, vợ cả ngoài 40 họ Đào danh Liễu. Trưởng ông khí trượng, khôi ngô, thể hiện người anh hùng khoáng đạt, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Trong một ngày, ông bà nằm mộng là hành du đăng vu Tam Đảo sơn, đến chùa Tây Thiên hành hương cầu đảo, mật khẩn trong chùa. Cầu mộng đến khoảng ngoài canh ba, bà Đào Thị chợt thấy trong người bàng hoàng, thấy có mây ngũ sắc trong chùa hiện lên một dải như phượng bay lượn, trong mây thấy quần tiên bảy, tám nàng tiên xiêm y sặc sỡ, người hát người múa, dàn nhạc thi ca, tiết tấu lừng trời. Bà Đào Thị sự tỉnh giấc mơ, biết ứng điềm lành, từ đó tâm thần chuyển động mang thai 14 tháng, đến ngày 10-5 năm Giáp Thân sinh hạ một nữ tử. Người con gái nhan sắc, mặt mày sáng sủa huy hoàng, thể hiện con người tuấn tú, nết na, long nhan phượng cảnh dòng dõi Lạc Hồng. Tuổi 5, 6 đã thông minh, hiểu âm, biết luật, đặt tên là Tiêu. Ông bà hết lòng yêu dấu, chăm sóc cho ăn học. Năm mười một, mười hai đã thạo mọi nghề của người nữ nhi lại thích võ nghệ, binh thư thao lược. Đến tuổi 20, đã là một anh hùng dũng mãnh, tài lược. Tiếng đồn ở trong trang động cũng như xung quanh huyện thấy quả là một phụ nữ tài ba, có nhiều phù phép, thần thông biến hóa, lúc thì là tiên, lúc thì là thánh, thực là bậc quần thoa hào kiệt bậc nhất trượng phu. Thời bấy giờ, giặc phương Bắc xâm lăng, vua Hùng kêu gọi hào kiệt trong nước để chống xâm lăng, gìn giữ bờ cõi. Lệnh nàng nghe chiếu chỉ đứng ra phân bổ, kêu gọi các tráng đinh trong vùng, tức Đông Lộ trang 50 người, Sơn Đình 100 người, Quan Nội 150 người, Quan Ngoại 100 người, Quyết Trung 70 người, cùng trai tráng các huyện cả thảy ba ngàn tướng sĩ thẳng tới kinh kỳ là đất Việt Trì Phong Châu xin gặp vua Hùng. Nhà vua rất đỗi vui mừng, giao tinh binh mười vạn, ngựa mạnh ba ngàn, thuyền chiến năm ngàn ủy lệnh cho nàng thống chế thuỷ bộ quân sự. Nàng phụng mệnh từ kinh đô phát quân chia làm ba ngả. Một đạo binh ba vạn hùng mã, một đạo 1000, từ Phong Châu tiến đến Hưng Hóa, một đạo từ Phổ Châu ngưu giang địa diện. Các đội quân cùng giáp chiến với quân giặc là một đạo hùng binh năm vạn quân, ngựa một ngàn, từ Đà Giang tiến thẳng đến Mã Giang, lại đem thêm một đạo kị binh trên 4 vạn, một ngàn thuyền tiến thẳng đến Tuần Giáo cùng chiến đấu. Tất cả các đạo hợp chiến ở “Quỳnh Nhai địa”. Trên một vạn quân giặc đại bại, còn lại không dám trở lại. Lệnh nương hồi binh, về triều, khải hoàn. Triều đinh lấy làm vui mừng ra lệnh mở tiệc. Tây chinh đại thắng, gia quan tước cho quân sĩ. Lệnh phong là “Tam Đảo sơn trụ Quốc mẫu Đại vương” vào ngày 28 tháng 2. Cả huyện đều ăn mừng chiến thắng. Tiếp theo là về bản động mổ trâu, bò, dê làm lễ bái tạ gia đường, mời các bô lão, anh hùng hào kiệt trong huyện mở yến tiệc đại thắng. Khi đó cha mẹ đều ngoài 80 tuổi, mất không bệnh tật gì. Ngày 12 tháng giêng, lệnh nương cho hành lễ an táng cha mẹ. Rồi nhân lúc nhàn rỗi, ngoạn cảnh sơn thủy. Truyền trong tổng nội, lập tả vi cung ở Quan Nội xã, Quan Đình, Nhân Lý lập làm hữu cung, Quyết Trung xã lập hạ vi cung. Nơi chùa Tây Thiên bồng thấy mây ngũ sắc chuyển vần từ trên trời xuống, bỗng trong mây xuất hiện chiếu chỉ của thượng đế đòi công chúa về trời. Công chúa bèn tắm gội xong cùng thiên sứ thăng thiên. Hôm đó là ngày 15 tháng 2. Nhân dân trong động đem việc đó kính tâu vua Hùng. Để đáp lại người có công, triều đình đã sai quan tư tế gia tặng “Tam Đảo sơn trụ Quốc mẫu đại vương, đệ nhất thượng đẳng phúc thần”, bốn mùa cúng tên muôn thuở ghi lòng. Các nơi lập miếu ghi rõ công lao truyền trải các đời…” 



Theo Lương Hiền (2003), Danh thắng Tây Thiên,  Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr 14-18. 



PHỤ LỤC 2



Các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên theo thống kê trong tự điển bộ Lễ triều Lê (1763) đối chiếu các di tích theo thống kê trong tự điển và các di tích hiện nay



			STT


			Di tích và địa chỉ hiện nay


			Địa danh theo thống kê trong tự điển bộ Lễ triều Lê (năm 1763)





			1


			Đình Vĩnh Lại, thôn Quan Nội, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Xã Quan Nội, tổng Quan Ngoại, huyện Tam Dương





			2


			Đình Khang Điền (làng Chanh), thôn Làng Chanh, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Xã Quan Ngoại, tổng Quan Ngoại, huyện Tam Dương





			3


			Đình Vạn Phẩm (đình làng Phượng Vỹ/làng Vẽ), thôn Vạn Phẩm, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương


			Xã Vạn Phẩm, tổng Quan Ngoại, huyện Tam Dương





			4


			Đền Đậu, thôn Thượng Trù, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên


			Xã Khuyết Trung, tổng Khuyết Trung, huyện Tam Dương





			5


			Đền Bùa, thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Xã Quan Đình, huyện Tam Dương





			6


			Đền Lam Sơn, thôn Quan Đình, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Xã Quan Đình, huyện Tam Dương





			7


			Đình Làng Mấu, thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Thôn Xuân Mẫn, xã Quan Đình, huyện Tam Dương





			8


			Đình Làng Mạ, thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Thôn Xuân Trù, xã Quan Đình, huyện Tam Dương





			9


			Đền Mẫu Sinh (đình thôn Đông Lộ), thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Thôn Đông Lộ, xã Đại Điền, huyện Tam Dương





			10


			Đền Thỏng, thôn Đồng Thõng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Xã Sơn Khổn, huyện Tam Dương





			11


			Đền Trình, thôn Yên Trung, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Xã Cẩm Sơn, huyện Tam Dương





			12


			Đền Mẫu, thôn Hữu Thủ, xã Kim Long, huyện Tam Dương


			Xã Hữu Thủ, huyện Tam Dương





			13


			Đình Cửu Yên, thôn Cửu Yên, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo


			Xã Cửu An (Yên), huyện Tam Dương





			14


			Đền Chân Suối, thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo


			Xã Hạ Nậu, huyện Tam Dương





			15


			Đền Bà, thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch


			Xã Hữu Phúc, tổng Lã Lương, huyện Tam Dương





			16


			Đình Trại Chè, thôn Trại Chè, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo


			Xã Yên Dương, tổng Yên Dương, huyện Tam Dương





			17


			Đền Đại Lữ, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch


			Xã Đại Lữ, huyện Lập Thạch





			18


			Miếu làng Ơn (Miếu Kéo Song), thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô


			Xã Yên Thanh (Làng Ơn), huyện Lập Thạch












PHỤ LỤC 3



Các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên mới được phát hiện



(từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2022)



			STT


			Di tích 


			Địa chỉ hiện nay





			1


			Miếu Lục Liễu 


			Thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, huyện Tam





			2


			Đình Đồng Bả


			Thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			3


			Đình Cầu Tre


			Thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			4


			Đình Sơn Đồng


			Thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			5


			Đình Núc Thượng


			Thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			6


			Đình Làng Hà


			Thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo   





			7


			 Đền Núc Hạ


			Thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			8


			Đình Nga Hoàng


			Thôn Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo





			9


			Đền Thượng Tây Thiên


			Thôn Thỏng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			10


			Đình Ngò 


			Thôn Sơn Đình) ,xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			11


			Đền Mẫu Hóa


			Thôn Gò Xím, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			12


			Đình Yên Bình


			Thôn Yên Bình, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			13


			Đình Lưu Quang


			Thôn Lưu Quang, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			14


			Đình Tiên Hương


			Thôn Xạ Hương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			15


			Đình Cao Quang


			Thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo





			16


			Miếu Đồng Thành


			Thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo





			17


			Chùa Hà Tiên


			Xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên





			18


			Đền phố số 8


			Khu phố số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương





			19


			Đình Lan Đình


			Thôn Lan Đình, xã Kim Long, huyện Tam Dương





			20


			Đền Dầu


			Thôn Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương





			21


			Đền Sóc Sơn


			Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên





			22


			Đền Giếng Ga


			Khu phố 6, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên





			23


			Đền Mẫu Hạ


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			24


			Đền  Suối Đùm


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			25


			Đền Dọc Thông


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			26


			Đền Mẫu Ban


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			27


			Đình Ngọc Quang


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			28


			Đình Xuân Mẫu


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			29


			Đình Xuân Quang


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			30


			Chùa Vàng


			Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			31


			Đền thờ Quốc Mẫu 


			Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			32


			Đình Lục Liễu 


			Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo








PHỤ LỤC 4



Danh sách các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên



(Tính đến tháng 6 năm 2022)



			STT


			Di tích 


			Địa điểm





			1


			Đình Vĩnh Lại


			Thôn Quan Nội, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			2


			Đình Khang Điền (làng Chanh)


			Thôn Làng Chanh, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			3


			Đền Bùa


			Thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			4


			Đền Lam Sơn


			Thôn Quan Đình, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo 





			5


			Đình Làng Mấu 


			Thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			6


			Đình Làng Mạ 


			Thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			7


			Đền Mẫu Sinh (đình thôn Đông Lộ)


			Thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			8


			Đền Mẫu Hạ


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			9


			Đền  Suối Đùm


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			10


			Đền Dọc Thông


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			11


			Đền Mẫu Ban


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			12


			Đình Ngọc Quang


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			13


			Đình Xuân Mẫu


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			14


			Đình Xuân Quang


			Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			15


			Chùa Vàng


			Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			16


			Đền thờ Quốc Mẫu 


			Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			17


			Đình Lục Liễu 


			Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo





			18


			Đền Thỏng


			Thôn Đồng Thõng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			19


			Đền Trình


			Thôn Yên Trung, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo





			20


			Đền Mẫu


			Thôn Hữu Thủ, xã Kim Long, huyện Tam Dương





			21


			Đình Cửu Yên


			Thôn Cửu Yên, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo





			22


			Đền Chân Suối


			Thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			23


			Đình Trại Chè


			Thôn Trại Chè, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo





			24


			Miếu Lục Liễu 


			Thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, huyện Tam





			25


			Đình Đồng Bả


			Thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			26


			Đình Cầu Tre


			Thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			27


			Đình Sơn Đồng


			Thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			28


			Đình Núc Thượng


			Thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			29


			Đình Làng Hà


			Thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo   





			30


			 Đền Núc Hạ


			Thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo





			31


			Đình Nga Hoàng


			Thôn Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo





			32


			Đền Thượng Tây Thiên


			Thôn Thỏng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			33


			Đình Ngò 


			Thôn Sơn Đình) ,xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			34


			Đền Mẫu Hóa


			Thôn Gò Xím, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo





			35


			Đình Yên Bình


			Thôn Yên Bình, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			36


			Đình Lưu Quang


			Thôn Lưu Quang, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			37


			Đình Tiên Hương


			Thôn Xạ Hương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo





			38


			Đình Cao Quang


			Thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo





			39


			Miếu Đồng Thành


			Thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo





			40


			Đình Vạn Phẩm 


			Thôn Vạn Phẩm, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương





			41


			Đền phố số 8


			Khu phố số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương





			42


			Đình Lan Đình


			Thôn Lan Đình, xã Kim Long, huyện Tam Dương





			43


			Đền Dầu


			Thôn Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương





			44


			Miếu làng Ơn (Miếu Kéo Song)


			Thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô





			45


			Đền Đại Lữ


			Thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch





			46


			Đền Bà


			Thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch





			47


			Đền Sóc Sơn


			Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên





			48


			Đền Giếng Ga


			Khu phố 6, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên





			49


			Đền Đậu


			Thôn Thượng Trù, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên





			50


			Chùa Hà Tiên


			Xã Định Trung, TP Vĩnh Yên








PHỤ LỤC 5


Các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên đã được xếp hạng 



                             (Tính đến tháng 12 năm 2021)



			Stt


			Di tích


			Địa điểm


			Cấp xếp hạng


			Số Quyết định








			1


			Đền Thượng Tây Thiên


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Cấp quốc gia đặc biệt


			2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015





			2


			Đền Thỏng


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Cấp quốc gia đặc biệt


			2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015





			3


			Đền Chân Suối


			xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			130/QĐ



ngày 21/01/1995





			4


			Đình  Làng Mạ


			xã Tam Quan, huyện Tam Dương


			Cấp tỉnh


			211/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009





			5


			Đình Làng Chanh


			Xã Tam Quan, huyện  Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			545/QĐ-UBND ngày 15/02/2019





			6


			Đền Mẫu Sinh


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			209/QĐ-UBND ngày 21/01/2009





			7


			Đền Mẫu Hóa


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			210/QĐ-UBND ngày 21/01/2009





			8


			Đình Ngò


			Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			212/QĐ-UBND ngày 21/01/2009





			9


			Đình Lưu Quang


			Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			329/QĐ-UBND ngày 26/01/2016





			10


			Đình Cửu Yên


			xã Hợp Châu, huyện Tam  Đảo


			Cấp tỉnh


			441/QĐ-UB



ngày 01/02/2002





			11


			Đền Trình (Tây Thiên)


			xã Tam Quan, huyện Tam Đảo


			Cấp tỉnh


			15/01/2004





			12


			Đền Bà


			Xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch


			Cấp tỉnh


			190/QĐ-UBND ngày 24/01/2006





			13


			Đền Đại Lữ


			Xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch


			Cấp tỉnh


			1767/QĐ



ngày 22/11/1994





			14


			Đền Đậu


			Xã Định Trung, TP Vĩnh Yên


			Cấp tỉnh


			189/QĐ-UB



ngày 15/01/2004





			15


			Chùa Hà Tiên


			Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên


			Cấp tỉnh


			1123/QĐ-UB, ngày 01/7/1995





			16


			Đình Vạn Phẩm


			Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương


			Cấp tỉnh


			273/QĐ-UBND ngày 25/01/2014





			17


			Đền Dầu






			Xã Đồng Tình, huyện Tam Dương


			Cấp tỉnh


			118/QĐ-UBND ngày 13/01/2012





			18


			Đình Hữu Thủ


			Xã Kim Long, huyện Tam Dương


			Cấp tỉnh


			551/QĐ-UBND ngày 15/02/2019





			


			


			


			


			





			19


			Đền Sóc Sơn


			Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên


			Cấp tỉnh


			23/QĐ 



Ngày 24/01/1992








			PHỤ LỤC 6
BIỂU TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2030





			


			


			


			


			


			





			Năm


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Ngân sách tỉnh


			Ngân sách 
cấp huyện
(đồng)





			


			


			Tổng cộng
 Ngân sách tỉnh


			Sự nghiệp 
văn hóa
(đồng)


			Đầu tư công Ngân sách tỉnh
(đồng)


			





			2023


			          13,380,000,000 


			       11,380,000,000 


			       7,380,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 2,000,000,000 





			2024


			          13,800,000,000 


			       11,800,000,000 


			       7,800,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 2,000,000,000 





			2025


			          15,300,000,000 


			       11,800,000,000 


			       7,800,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 3,500,000,000 





			2026


			            9,800,000,000 


			         8,300,000,000 


			       4,300,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 1,500,000,000 





			2027


			            9,800,000,000 


			         8,300,000,000 


			       4,300,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 1,500,000,000 





			2028


			            9,800,000,000 


			         8,300,000,000 


			       4,300,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 1,500,000,000 





			2029


			            9,800,000,000 


			         8,300,000,000 


			       4,300,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 1,500,000,000 





			2030


			            9,800,000,000 


			         8,300,000,000 


			       4,300,000,000 


			         4,000,000,000 


			                 1,500,000,000 





			Tổng cộng


			       91,480,000,000 


			   76,480,000,000 


			  44,480,000,000 


			   32,000,000,000 


			           15,000,000,000 








			PHỤ LỤC 7
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Kiểm kê di sản Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			2023


			1


			800,000,000


			800,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			2


			Tổ chức hội thảo khoa
 học cấp tỉnh về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; In kỷ yếu hội thảo


			2023


			1


			800,000,000


			800,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			3


			Nghiên cứu, sưu tầm, 
số hóa, tư liệu hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			


			


			


			


			


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			3.1


			Nghiên cứu các chuyên đề về di sản Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên: 12 chuyên đề x 40 trđ/chuyên đề


			2023


			1


			480,000,000


			480,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			3.2


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2023-2030


			8


			400,000,000


			3,200,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			3.3


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2023-2030


			8


			400,000,000


			3,200,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			4


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2023-2030


			8


			4,000,000,000


			32,000,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt; Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách tỉnh


			





			5


			Lập quy hoạch, lập bản
 đồ di sản, hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. QH di tích, cụm di tích = 600 trđ; Lập hồ sơ xếp hạng: 12 di tích x 300 trđ = 3.600 trđ; Lập bản đồ di tích: 300 trđ. Tổng số: 4.500 trđ


			2023-2025


			3


			1,500,000,000


			4,500,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			6


			Xây dựng hồ sơ khoa
 học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề UNESCO vinh danh


			2024-2025


			2


			2,000,000,000


			4,000,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			7


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2025-2030


			6


			1,500,000,000


			9,000,000,000


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			8


			Xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Dìu thôn Tân Phú gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023-2025


			3


			2,000,000,000


			6,000,000,000


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			9


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2023-2030


			8


			300,000,000


			2,400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			10


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			


			


			


			


			


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			10.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2023-2030


			8


			300,000,000


			2,400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			10.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2023-2030


			8


			300,000,000


			2,400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			10.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2023-2030


			8


			300,000,000


			2,400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			11


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2023-2030


			8


			500,000,000


			4,000,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			12


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			


			


			


			


			


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			12.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2023-2030


			8


			200,000,000


			1,600,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			12.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2023-2030


			8


			400,000,000


			3,200,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			12.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2023-2030


			8


			200,000,000


			1,600,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			12.4.


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2023-2030


			8


			200,000,000


			1,600,000,000


			Sở Nội vụ


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			13


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023-2030


			8


			300,000,000


			2,400,000,000


			Hội Văn học nghệ thuật


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			14


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2024-2030


			7


			500,000,000


			3,500,000,000


			Sở Thông tin và truyền thông


			Nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh


			





			15


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các ấn phẩm quảng bá du lịch tỉnh Vĩnh Phúc


			2022-2030


			


			


			


			Sở Văn hóa, TT&DL


			Kinh phí thực 
hiện từ nguồn quảng bá, xúc tiến du lịch hàng năm


			





			16


			Đưa nội dung giới thiệu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trong xây dựng sách giáo khoa giáo dục về lịch sử văn hóa địa phương đối với các cấp học phổ thông của tỉnh


			2023-2030


			


			


			


			Sở Giáo dục và đào tạo


			KP thực
 hiện từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm


			





			 


			Tổng cộng


			


			


			


			91,480,000,000


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.1
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2023





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Kiểm kê di sản Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			2023


			1


			      800,000,000 


			            800,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tổ chức hội thảo khoa
 học cấp tỉnh về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; In kỷ yếu hội thảo


			2023


			1


			      800,000,000 


			            800,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Nghiên cứu, sưu tầm, 
số hóa, tư liệu hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			 


			 


			 


			 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 


			 


			





			3.1


			Nghiên cứu các chuyên
 đề về di sản Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên: 12 chuyên đề x 40 trđ/chuyên đề


			2023


			1


			      480,000,000 


			            480,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3.2


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh
Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2023


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3.3


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2023


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			4


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2023


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			5


			Lập quy hoạch, lập bản
 đồ di sản, hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.
QH di tích, cụm di tích = 600 trđ; Lập hồ sơ xếp hạng: 12 di tích x 300 trđ = 3.600 trđ; Lập bản đồ di tích: 300 trđ. Tổng số: 4.500 trđ


			2023


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			6


			Xây dựng hồ sơ khoa
 học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề UNESCO vinh danh


			2024-2025


			 


			 


			 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2025-2030


			 


			 


			 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			8


			Xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Dìu thôn Tân Phú gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			   2,000,000,000 


			         2,000,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			9


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			Các đơn vị, địa phương 


			 


			





			10.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			11


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2023


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			12.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2023


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2023


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2023


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			13


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			 


			





			 


			Tổng cộng năm 2023


			 


			 


			 


			    13,380,000,000 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.2
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2024





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Kiểm kê di sản Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			2023


			


			


			


			


			


			





			2


			Tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; In kỷ yếu hội thảo


			2023


			


			


			


			


			


			





			3


			Nghiên cứu, sưu tầm, số hóa, tư liệu hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			


			


			


			


			


			


			





			3.1


			Nghiên cứu các chuyên
 đề về di sản Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên: 12 chuyên đề x 40 trđ/chuyên đề


			2023


			


			


			


			


			


			





			3.2


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2024


			1


			400,000,000


			400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			3.3


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2024


			1


			400,000,000


			400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			4


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2024


			1


			4,000,000,000


			4,000,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			5


			Lập quy hoạch, lập bản đồ di sản, hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên QH di tích, cụm di tích = 600 trđ; Lập hồ sơ xếp hạng: 12 di tích x 300 trđ = 3.600 trđ; Lập bản đồ di tích: 300 trđ. Tổng số: 4.500 trđ


			2024


			1


			1,500,000,000


			1,500,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			6


			Xây dựng hồ sơ khoa học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề UNESCO vinh danh


			2024


			1


			2,000,000,000


			2,000,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7


			Xây dựng trung tâm thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2025-2030


			


			


			


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			8


			Xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Dìu thôn Tân Phú gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2024


			1


			2,000,000,000


			2,000,000,000


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			9


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2024


			1


			300,000,000


			300,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			10


			Tổ chức truyền dạy,phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			


			


			


			


			


			


			





			10.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2024


			1


			300,000,000


			300,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			10.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2024


			1


			300,000,000


			300,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			10.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2024


			1


			300,000,000


			300,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			11


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2024


			1


			500,000,000


			500,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			12


			Tuyên truyền, quảng bá di sản


			


			


			


			


			


			


			





			12.1


			Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2024


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			12.2


			Trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2024


			1


			400,000,000


			400,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			12.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2024


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			12.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2024


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			13


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			300,000,000


			300,000,000


			Hội Văn học nghệ thuật


			


			





			14


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2024


			1


			500,000,000


			500,000,000


			Sở Thông tin và truyền thông


			


			





			 


			Tổng cộng năm 2024


			 


			 


			 


			    13,800,000,000 


			 


			 


			





			PHỤ LỤC 8.3
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2025





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Kiểm kê di sản Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			2023


			 


			 


			 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tổ chức hội thảo khoa
 học cấp tỉnh về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; In kỷ yếu hội thảo


			2023


			 


			 


			 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Nghiên cứu, sưu tầm, 
số hóa, tư liệu hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			3.1


			Nghiên cứu các chuyên đề về di sản Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên: 12 chuyên đề x 40trđ/chuyên đề


			2023


			 


			 


			 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3.2


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2025


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3.3


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2025


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			4


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2025


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			5


			Lập quy hoạch, lập bản
 đồ di sản, hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.
QH di tích, cụm di tích = 600 trđ; Lập hồ sơ xếp hạng: 12 di tích x 300 trđ = 3.600 trđ; Lập bản đồ di tích: 300 trđ. Tổng số: 4.500 trđ


			2025


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			6


			Xây dựng hồ sơ khoa
 học Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đề UNESCO vinh danh


			2025


			1


			   2,000,000,000 


			         2,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2025


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			8


			Xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Dìu thôn Tân Phú gắn với di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2025


			1


			   2,000,000,000 


			         2,000,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			9


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2025


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			10.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2025


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2025


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			10.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2025


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			11


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2025


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			12.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2025


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2025


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2025


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			12.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2025


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			13


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			 


			





			14


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2025


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			 


			





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			    15,300,000,000 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.4
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NĂM 2026





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2026


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2026


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2026


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			4


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2026


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			6


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2026


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			7.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2026


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2026


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2026


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			8


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2026


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			9.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2026


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2026


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2026


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2025


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			10


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2026


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			 


			





			11


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2026


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			 


			





			 


			Tổng cộng năm 2026


			 


			 


			 


			      9,800,000,000 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.5
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NĂM 2027





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2027


			1


			    400,000,000 


			           400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2027


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2027


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			4


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2027


			1


			 1,500,000,000 


			        1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			6


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2026


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			7.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2027


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2027


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, tŕnh diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2027


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			8


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2027


			1


			    500,000,000 


			           500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			9.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2027


			1


			    200,000,000 


			           200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2027


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2027


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2027


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			10


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			


			





			11


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2027


			1


			    500,000,000 


			           500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			


			





			 


			Tổng cộng năm 2027


			 


			 


			 


			      9,800,000,000 


			 


			 


			





			PHỤ LỤC 8.6
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NĂM 2028





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2028


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2028


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2028


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			4


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2028


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			6


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2028


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			7.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2028


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2028


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2028


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			8


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2028


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			9.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2028


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2028


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2028


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2028


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			10


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			


			





			11


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2028


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			


			





			 


			Tổng cộng năm 2028


			 


			 


			 


			      9,800,000,000 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.7
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NĂM 2029





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh
Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2029


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2029


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2029


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			4


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2029


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			6


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2029


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			7.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2029


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2029


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2029


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			8


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2029


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			9.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2029


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2029


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2029


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			9.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2029


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			10


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			


			





			11


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2029


			1


			      500,000,000 


			            500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			


			





			 


			Tổng cộng năm 2029


			 


			 


			 


			      9,800,000,000 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			PHỤ LỤC 8.8
PHÂN KỲ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
NĂM 2030





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Nội dung


			Thời gian
 thực hiện


			Số năm 
thực hiện


			Dự kiến
 kinh phí 01 năm (đồng)


			Tổng 
kinh phí
(đồng)


			Đơn vị 
thực hiện


			Ghi chú


			





			1


			Chỉnh lý, biên soạn, xuất bản sách, phim tài liệu, băng đĩa hình phục vụ lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện truyền thông về di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh
Sách, phim tư liệu, clip (phim ngắn), các chương trình giới thiệu về di sản trên các phương tiện truyền thông, đại chúng


			2030


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			2


			Tư liệu hóa di sản bằng hình ảnh (quay phim, chụp ảnh) di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh; Hệ thống tư liệu kỹ thuật số về di sản


			2030


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			3


			Tu tổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Tổng số: 13 di tích,  1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích quốc gia


			2030


			1


			   4,000,000,000 


			         4,000,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			Theo dự án được phê duyệt


			





			4


			Xây dựng trung tâm 
thông tin giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên.


			2030


			1


			   1,500,000,000 


			         1,500,000,000 


			UBND 
huyện Tam Đảo


			Ngân sách 
huyện đảm bảo


			





			6


			Tổ chức tập huấn
bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cho cán bộ làm văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh; In tài liệu phục vụ tập huấn


			2030


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			


			





			7


			Tổ chức truyền dạy,
 phổ biến di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			7.1


			Mở các lớp truyền dạy kỹ năng, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng nhân dân


			2030


			1


			    300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7.2


			Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cho học sinh các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh


			2030


			1


			300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			7.3


			Xây dựng các tác phẩm, kịch bản sân khấu, trích đoạn tiêu biểu, trình diễn giới thiệu di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tại các trường THCS, THPT, các địa phương trên địa bàn tỉnh


			2030


			1


			300,000,000 


			           300,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			8


			Tổ chức và phối hợp tổ chức đăng cai liên hoan,hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia nội dung phản ánh giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên nói riêng


			2030


			1


			    500,000,000 


			           500,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9


			Tuyên truyền, quảng
 bá di sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			9.1


			Tuyên truyền quảng 
bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, trung ương


			2030


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.2


			Trưng bày tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tây Thiên tại Bảo tàng tỉnh; khu du lịch quốc gia Tam Đảo; Khu du lịch Tây Thiên, Đại Lải. 4 điểm trưng bày x 100 trđ/điểm/năm


			2030


			1


			      400,000,000 


			            400,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.3


			Quảng bá về di sản Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tây Thiên gắn với chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (xúc tiến trong nước và nước ngoài).


			2030


			1


			      200,000,000 


			            200,000,000 


			Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch


			 


			





			9.4


			Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh có di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên


			2030


			1


			200,000,000


			200,000,000


			Sở Nội vụ


			


			





			10


			Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về văn hóa thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên


			2023


			1


			      300,000,000 


			            300,000,000 


			Hội Văn học nghệ thuật


			 


			





			11


			Đưa thông tin, hình ảnh: “Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo, Vĩnh Phúc (15 tháng Hai - Âm lịch) vào các lịch lớn trên cả nước


			2030


			1


			    500,000,000 


			       500,000,000 


			Sở Thông tin và truyền thông


			 


			





			 


			Tổng cộng năm 2030


			 


			 


			 


			      9,800,000,000 


			 


			 


			














